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Hệ thống): 
_________________ 

Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội 

dung E-TBMT trên Hệ thống): 
_________________ 

 

 

  



VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 4 

 

MỤC LỤC  

 

MÔ TẢ TÓM TẮT 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Phần 4. CÁC PHỤ LỤC 

 

  

 

 

  



VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 5 

MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin 

bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT 

và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại 

Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng 

gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT, cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin 

PDF và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định 

dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) 

và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do 

Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự 

thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật của dịch vụ phi tư vấn được hiển thị 

dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 

hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

  

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa 

chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức 

một giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2. Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được 

quy định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, 

nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng 

được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được 

quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm 

4.1 Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2 Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công 

tác lựa chọn nhà thầu; 

4.3 Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự 

thầu hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không 

ký Hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác 

nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu 

cầu của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng 

minh năng lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ 

sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện 

để một bên trúng thầu. 

4.4 Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 

trong Hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5 Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự 

thật; đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc 

làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối 

với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán; 

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu 

trong lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán đối với hoạt động đấu thầu; 
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d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động 

đấu thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can 

thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6 Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau 

đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm 

Bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, 

chủ đầu tư không đúng quy định của Mục 5-CDNT; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu đối với 

cùng một gói thầu, dự án; 

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình 

lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ 

đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người 

đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do 

nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, 

thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể 

(thiết kế FEED); lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự 

thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám 

sát thực hiện Hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời 

thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ 

quan, tổ chức đó; 

f) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối 

với gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7 Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà 

thầu: 

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, 

các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu trước khi công 

khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên mời thầu và trả lời 

của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu trước khi công khai 

kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm 

định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có 

liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả 

lựa chọn nhà thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu 

mật theo quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 
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4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 

thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD 

(sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được 

kê khai trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết (theo quy chế 

238). 

5. Tư cách hợp 

lệ của nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước 

mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc 

trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp; 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL. 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của 

Luật Đấu thầu và Vietsovpetro; 

f) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 

luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c, d và điểm e Mục 5.1 E-

CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước 

mà cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng với 

tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu 

có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 
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- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu 

cấu thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh 

của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa 

đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này 

không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ 

đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT 

và các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu 

thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù 

hợp. 

7. Sửa đổi, làm 

rõ E-HSMT 

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng tải quyết định 

sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi 

cho phù hợp (webform và file đính kèm) theo hình thức được quy định 

tại BDL. Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu 

theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm 

đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo 

đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ 

đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 

theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời 

thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem 

xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống 

trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có 

thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng 

không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến 

phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo 

quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.  

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để 

kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập 

nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu 

(nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu 

để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa 

rõ theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự 

hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu 

tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản 

làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày 

làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị 

tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định 

tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn 
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bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không 

có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do 

để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời 

thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực 

tiếp để biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8.  Chi phí dự 

thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời 

thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu 

mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT 

theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu 

trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT 

được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể được 

viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. 

Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi 

bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-

CDNT 

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà 

thầu liên danh);  

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại 

mục 5 E-CDNT; 

10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù hợp 

theo quy định tại mục 5 E-CDNT. 

10.6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-

CDNT;  

10.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-

CDNT; 

10.8. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định 

tại Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.9. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin 

theo quy định tại Mục 13 E-CDNT; 

10.10. Chi tiết E-CDNT từ 10.1-10.9 và các nội dung khác được quy 

định tại E-BDL. 

11. Đơn dự thầu 

và các bảng 

biểu 

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu 

kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất và các 

bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 

12.  Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

12.1. Trường hợp E-HSMT quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể 

đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó 

mới được xem xét.  
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12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 

được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. 

Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần 

thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao 

gồm: thuyết minh, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch 

vụ, tiến độ thực hiện, chi phí… và các thông tin liên quan khác. Việc 

đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy 

định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự thầu 

và giảm giá 

13.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính 

giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Nhà thầu 

sẽ điền giá dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

13.2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm 

giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều 

theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại 

hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được 

tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

13.3. Các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự 

thầu. Trường hợp tại cột “đơn giá” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà 

thầu đã phân bổ giá của hạng mục công việc này vào hạng mục công việc 

khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các 

hạng mục công việc theo yêu cầu của E-HSMT bảo đảm chất lượng, tiến 

độ. 

13.4. Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong 

E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong cột 

“Danh mục dịch vụ” theo Mẫu số 11 Chương IV.  

13.5. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố 

giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của 

nhà thầu sẽ bị loại. 

13.6. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn 

thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp 

nhà thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu 

thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp 

khác thường đó. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và đồng 

tiền thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15.  Tài liệu 

chứng minh sự 

đáp ứng về kỹ 

thuật 

15.1. Để chứng minh sự đáp ứng của dịch vụ so với yêu cầu của E-

HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của E-HSDT 

(đính kèm file lên Hệ thống) để chứng minh rằng các dịch vụ mà mình 

cung cấp phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại 

Chương V. 

15.2. Các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ chỉ mang tính mô tả mà không 

nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn 

chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư 

rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương hoặc cao hơn so với 

những tiêu chuẩn quy định tại Chương V. 
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16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương 

IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Mục 2 

Chương III. Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu 

phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê 

khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng 

lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển 

thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17.  Thời hạn có 

hiệu lực của E-

HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-

HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của 

E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có 

hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi 

gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia 

hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem 

xét tiếp. Trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư 

bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-

HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ 

việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp 

thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức 

thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam 

hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro. Trường hợp 

giá trị bảo đảm dự thầu dưới 20 triệu đồng thì thực hiện theo quy định 

tại Mục 18.7 E-CDNT. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

và đính kèm khi nộp E-HSDT phát hành. Trường hợp E-HSDT được 

gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-CDNT thì hiệu lực của 

bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. Đối với nhà thầu 

liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh 

dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu 

theo một trong hai cách sau:  

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự 

thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định 

tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong 

liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó 

sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong 

liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả 

giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì 

giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 
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được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu 

trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên 

danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, 

bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành 

viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các 

thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn 

mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên 

nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 

18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong 

liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

được quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3.  Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn 

hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên 

đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký hợp lệ ký trước khi Chủ đầu tư phát 

hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết 

theo quy định tại Mẫu số 04A hoặc Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C 

Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong 

nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp 

dụng Thư bảo lãnh (Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo 

đảm dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa 

chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có 

hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh 

dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, 

nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các 

công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi 

phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định 

tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Mục 38 E-CDNT;  
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- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo mời thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu hoặc đã 

thương thảo hợp đồng và đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không 

ký biên bản thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu, hoặc đưa ra 

những điều kiện khác với các nội dung trong E-HSDT hoặc rút lại các 

cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp đồng không thành công 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện Hợp đồng 

trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng 

thầu của Bên mời thầu hoặc từ chối ký kết Hợp đồng trong thời hạn mười 

(10) ngày kể từ ngày đã hoàn thiện Hợp đồng, trừ trường hợp bất khả 

kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo 

lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp 

sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời 

thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn 

dự thầu. 

18.7. Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT nhỏ hơn 20 triệu đồng, tại thời điểm đóng thầu, nhà thầu 

không phải đính kèm thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh theo quy định tại Mục 18.1 E-CDNT mà phải cam kết trong đơn dự 

thầu (không phải đính kèm cam kết riêng bằng văn bản) là nếu được mời 

vào thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu hoặc vi phạm quy định 

tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì phải nộp một khoản tiền hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng giá trị quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT. Trường hợp nhà thầu không thực hiện theo cam kết nêu trên, nhà 

thầu bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu nêu trong đơn dự thầu (bị 

nêu tên trên Hệ thống và bị khóa tài khoản trong vòng 06 tháng, kể từ 

ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản 

đề nghị của Chủ đầu tư). Trường hợp nhà thầu vi phạm quy định nêu tại 

điểm b Mục 18.5 E-CDNT sẽ không được hoàn trả khoản tiền bảo đảm 

dự thầu này. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi 

E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ 

đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi 

theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 

sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-

TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên 

đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi 

được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, 

nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi 

cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-

HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư 

thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới 

phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. 
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20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu 

và Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công 

hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT 

của nhà thầu. 

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 

thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu 

trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo 

Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc 

lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

21.2. Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm 

các nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao 

hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà 

thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình 

lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của 

nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên 

bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo 

hợp đồng, đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của 

mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ 

khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 
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23. Làm rõ E-

HSDT 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu 

cầu của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của 

nhà thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-

HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay 

đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên 

mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà 

thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu 

cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực 

hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu 

làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành 

cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm 

rõ E-HSDT. 

23.4. Nhà thầu không thể tự làm rõ E-HSDT sau thời điểm đóng thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT 

hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ 

sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 

cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc 

thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng 

mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà 

thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp 

nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt  điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-

HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc 

thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong 

E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần 

hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội 

dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu 

trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội 

dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa 

là những điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng  hay hiệu quả sử dụng của dịch vụ được quy định trong hợp đồng; 

gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền 

hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 
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b)  Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế 

cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu 

trong E-HSMT .  

25.3. Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT 

theo quy định tại Mục 15 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu 

cầu nêu trong Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật đã được đáp ứng và E-

HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung 

cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-

HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, 

đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho 

E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT 

thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải 

là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông 

tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm 

chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan 

đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu 

để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào 

của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu 

này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong  E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và 

có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều 

chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng 

yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các  E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để 

thực hiện một phần công việc trong bảng giá dự thầu; không bao gồm tổ 

chức, cá nhân cung cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện 

bán thành phẩm, thiết bị, cho thuê thiết bị thi công. Việc nhà thầu thuê 

nhân công để thực hiện gói thầu không phải là sử dụng nhà thầu phụ. Nhà 

thầu phải kê khai Nhà thầu phụ và các hạng mục công việc dành cho 

Nhà thầu phụ theo Mẫu số 09A Chương IV. Trường hợp tại thời điểm 

tham dự thầu, chưa xác định được Nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng 

mục công việc dự kiến dành cho Nhà thầu phụ. 

27.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với 

tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên 

giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm 

của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, 

tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ 

thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được 

xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải 

đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực 

và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).  

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 

sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được 
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chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu. 

27.5. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc 

khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong E-

HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu 

phụ đã nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp 

lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho 

công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị 

từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu 

phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển 

nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu  

- Không áp 

dụng.  

28.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 

Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao 

động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động 

là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên và các nội dung ưu đãi khác 

theo quy định tại E-BDL. 

28.2. Cách tính ưu đãi: 

Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi 

trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà 

thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang 

nhau. 

28.3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi thì phải đính kèm tài liệu chứng 

minh trong E-HSDT. 

29. Đánh giá E-

HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-

BDL để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và 

phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu 

chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để 

đánh giá E-HSDT. Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT 

nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “Giá đánh giá” và “Giá 

thấp nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực 

dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có 

hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 

danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được 

chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, 

doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai trong E-HSDT. 
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- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia căn cứ 

vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh giá;  

- Đối với các nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ 

chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm 

thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà 

thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài 

chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III. 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp 

hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì 

không cần phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu và thương 

thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào 

đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng không đáp ứng quy định của E-

HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu và thương thảo 

hợp đồng. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các 

nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào):  

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự 

thầu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá 

E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở 

thầu trên Hệ thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất 

bằng nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-

CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b 

Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-

CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu 

tài liệu và thương thảo hợp đồng. 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì 

thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29. 5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT 

không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề 

xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà 

thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần 

đối với từng vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp 

nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân 

sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. 
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Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung 

thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của 

nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4 

E-CDNT và bị xử lý theo quy định; 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a và b Mục 

này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên 

webform và file đính kèm thì thông tin theo file đính kèm là cơ sở để xem 

xét, đánh giá; 

d) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải chuẩn bị các tài liệu để 

đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu tài 

liệu 

30.1. Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu. Nhà thầu 

phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh 

nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai 

trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt  

theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, 

đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, 

thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, 

chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có).  

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. 

Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập 

nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi 

gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 

thảo hợp đồng 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ 

sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng 

và các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào 

thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu 

của nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa 

phù hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung 

khác nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc 

ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp 
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đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà 

thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói 

thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 

E-CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ 

chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế 

trước khi thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-

HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị 

trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện 

hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự 

khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh 

nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và 

nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, 

phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, 

tiến độ thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương 

thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp 

đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, 

bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo 

cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 

vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng 

tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 

xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu 

không thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu 

có thể xem xét, thương thảo qua mạng.  

32.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

32.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

32.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 

Mục 2 Chương III; 

32.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 

Chương III;  

32.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

32.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

32.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 

không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói 

thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt 

thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng 

thầu. 
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33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công 

việc, tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ 

đầu tư. 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc 

quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn 

không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 

Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu;; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi 

bị cấm quy định tại mục 4 Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu 

dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến 

hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải 

đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 33.1 E-CDNT, trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc 

giải toả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, 

trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 

E-CDNT. 

34.  Thông báo 

kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết 

quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

 a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 
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- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, 

trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ 

lý do hủy thầu. 

35.  Thay đổi 

khối lượng dịch 

vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc 

giảm khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay 

đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ 

thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT 

và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung 

khối lượng dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV 

với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy 

định tại khoản 8 Điều 39 Luật Đấu thầu. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên 

mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông 

qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 

3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và thông báo 

trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu 

trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-

HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả 

giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn 

nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ 

thống. 

37.  Điều kiện 

ký kết hợp đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa 

chọn còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói 

thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không 

còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định 

nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà 

thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời 

nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp 

đồng. 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh 

toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo 

đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu 

lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực 
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hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được 

Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 

hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, 

tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các 

vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo 

quy định của Bên mời thầu. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi 

kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm 

quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 

thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên 

các tàu chứa dầu 

Tên dự án/dự toán mua sắm là: Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi 

hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Lô 09-1. 

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: 

Vietsovpetro, trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, công ty con 

của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu tư 

vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá 

nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+  Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, 

thiết kế kỹ thuật tổng thể:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn 

(nếu có)]; 

+ Tư vấn thẩm định giá:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn 

(nếu có)]; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định:___[ghi đầy đủ tên và 

địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn lập, thẩm định E-HSMT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn 

vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn đánh giá E-HSDT:___[ghi đầy đủ tên và địa chỉ của đơn vị tư 

vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:___[ghi đầy đủ tên và địa 

chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 

vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu:___[ghi đầy đủ 

tên và địa chỉ của đơn vị tư vấn (nếu có)]; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 

tiếp quản lý với Chủ đầu tư, bên mời thầu, trừ trường hợp nhà thầu là đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm 

vụ được giao phù hợp với tính chất gói thầu của cơ quan quản lý nhà nước 

đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 

vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 

nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

Tỷ lệ sở hữu vốn = ∑ Xi x Yi

n

i=1
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Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 

thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ 

i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu: 05 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong 

khoảng thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ E-HSMT trên Hệ thống nhưng không 

muộn hơn 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: "Không" 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: ___ [Hệ thống tự trích xuất theo quy định hiện 

hành] 

E-CDNT 10 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: ___[ghi tên 

các tài liệu cần thiết khác mà nhà thầu cần nộp cùng với E-HSDT theo 

yêu cầu trên cơ sở phù hợp với quy mô, tính chất của gói thầu và không 

làm hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu. Nếu không có yêu cầu thì 

phải ghi rõ là “không yêu cầu”]. 

- Đơn dự thầu (trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu). 

- Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro (chi tiết tại Mục 18 E-CDNT). 

- Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm 

quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao 

được chứng thực hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại 

Việt Nam); 

- Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có); 

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định; Tài 

liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy 

định (bao gồm tất cả các thành viên liên danh nếu có); Cơ cấu tổ 

chức của nhà thầu … 

- Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy 

định: các Báo cáo tài chính ….. năm gần nhất, Hợp đồng tương tự 

và các Biên bản nghiệm thu hoàn thành, Bảng xác nhận khối lượng 

hoàn thành, Biên bản thanh quyết toán hợp đồng, Hóa đơn GTGT … 

- Toàn bộ phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm 

của nhà thầu; Danh sách chuyên gia, Lý lịch chuyên gia, tất cả các 

bằng cấp chứng chỉ cần thiết có liên quan, Giải pháp và phương pháp 
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luận tổng quát, Kế hoạch thực hiện chi tiết, Tiến độ thực hiện công 

việc … Catalog hàng hóa, dịch vụ … 

- Toàn bộ phần Giá dự thầu bao gồm: bảng tổng hợp và các bảng chi 

tiết chào giá theo mẫu quy định. 

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) … để cấu thành 01 E-HSDT 

hoàn chỉnh. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo 

định dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu “Không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 16.800.000 VND 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày 

- Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự 

thầu theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 

được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt.  

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0%giá dự thầu của nhà thầu  

E-CNDT 28.1 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: “Chấm điểm”. 

- Đánh giá về tài chính áp dụng phương pháp giá thấp nhất phù hợp với tiêu 

chuẩn đánh giá quy định tại Chương III.  

E-CDNT 29.3 

(đ) 

Xếp hạng nhà thầu:  

“Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất 

được xếp hạng thứ nhất” 

E-CDNT 31.1 Thương thảo hợp đồng: “Áp dụng”. 
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E-CDNT 32.5 “Nhà thầu có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất” 

E-CDNT 35.1  

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%; 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%. 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: "không áp dụng" theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

được duyệt;  

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0%. 

E-CDNT 39.2 - Người có thẩm quyền: Vũ Mai Khanh 

     + Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh; 

     + E-mail:. 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn:  

     + Địa chỉ:; 

         + E-mail:. 

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: không áp dụng 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ 

hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt 

cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu 

ký tên, đóng dấu.  

Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được ký trước 

khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại 

Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV). Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên 

liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Đối với gói thầu có giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng, nhà thầu có cam kết 

trong đơn dự thầu theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT. 

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải được đại diện hợp pháp 

của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy 

quyền) và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong 

liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV 

hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được 

phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này. 

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương này 

và được scan đính kèm trên Hệ thống, Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm 

khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không 

được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với Chủ đầu 

tư trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trên một địa bàn 

cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của 

Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc tờ khai nộp 

thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND 
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thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND nêu tại E-HSMT để làm cơ sở đánh giá E-

HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của……..[ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, 

thường áp dụng tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày 

ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần 

công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty 

con đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ 

Tài liệu cần nộp 
TT Mô tả Yêu cầu Nhà thầu độc lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành viên 

liên danh 

Từng thành viên 

liên danh 

1 
Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không 

có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà 

thầu (1). 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 
Mẫu số 07 

2 Thực hiện nghĩa vụ thuế 
Đã thực hiện nghĩa vụ thuế (2) của 05 năm tài chính gần nhất so với thời 

điểm đóng thầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Cam kết cùng với 

đơn dự thầu 

3 

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)* 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 5 năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 

≥ 2.576.957.000 VND. 

- Tài sản ròng ** : ≥ 0 VND 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 
Không áp dụng Mẫu số 08 

4 

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện hợp 

đồng tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành (3)
 tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà 

thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ (4) trong 

khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu 

Trong đó: 

Hợp đồng tương tự là hợp đồng: 

- Có tính chất tương tự: hợp đồng bảo dưỡng các loại nồi hơi;- Có quy mô 

(giá trị) tối thiểu ≥ 515.391.400 VND. 

- Đã thực hiện xong 80% khối lượng công việc. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu (tương đương 

với phần công việc 

đảm nhận) 

Mẫu số 05 

(*): Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn không cần thiết yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. 

(**) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn kèm cung cấp hàng hóa (tỉ trọng hàng hóa chiếm từ 50% gói thầu) thì yêu cầu tiêu chí đánh giá : giá trị Tài sản ròng phải dương trong năm tài chính gần nhất. 
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Ghi chú: 

(1) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao 

gồm: 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 

thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 

thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc tòa án kết luận theo 

hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành không bao gồm các hợp 

đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác 

định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện 

tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng 

và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến 

độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không 

hoàn thành. 

(2) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 

thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. 

Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, 

doanh thu tính thuế nhà thầu kê khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với 

số thuế phải nộp); trường hợp được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của 

Nhà nước thì thực hiện theo quy định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác 

nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.  

Trường hợp E-HSMT được phát hành sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu 

(năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu 

cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y 

(năm Y-1)  (Ví dụ: ngày phát hành E-HSMT là ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu là 

01/01 – 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của 

năm 2022). 

(3) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà 

thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.  

(4) Đối với các hợp đồng mà Bên mời thầu, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà 

thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm 

quy định tại Quy chế số VSP-000-TM-238 thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh giá.  

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu: 

a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: (được đánh giá chi tiết tại Mục 3 Chương này) 

Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi 

nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành nghề 

thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần 

thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có 

thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp 

này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông đối với gói thầu dịch vụ 

phi tư vấn.  

Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả 
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năng huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc 

biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu 

kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy 

động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian 

làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, 

thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong 

một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 

không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường 

hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự 

khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 

Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ 

thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực 

hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm 

kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc 

tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự 

chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình 

có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống)(1) 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 

Chứng chỉ/trình 

độ chuyên 

môn(2) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

…     

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 

nhập Bảng này. 

 (2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng 

cấp/chứng chỉ chuyên môn.  

b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu: (được đánh giá chi tiết 

tại Mục 3 Chương này) 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về 

thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định 

về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thực 

hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết 

bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho 

phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một 

khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp 

ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai 

thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-HSDT 
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của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của 

Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ 

thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề xuất theo Mẫu 

số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau 

đây:  

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (File scan đính kèm trên Hệ thống) 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1   

2   

3   

…   

c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân 

sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục 

này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp 

đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác.  

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá về kỹ thuật.  

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, 

chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, 

chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng 

quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không 

được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát 

được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí 

chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

Trường hợp sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu và 

mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối với 

tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu đối 

với các tiêu chí chi tiết không cơ bản. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm đầu 

ra được nêu tại Chương V, kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu… và các yêu cầu 

khác nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT, Chủ đầu tư 

phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ; 

- Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc; 

- Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung 

cấp dịch vụ; 

- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ; 

- Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; 
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- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa 

cháy, an toàn lao động (nếu có); 

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có); 

- Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu.  

- Các yếu tố cần thiết khác. 

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm1: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối thiểu 

đối với một số tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp hơn 70% 

tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số tiêu chuẩn 

tổng quát) bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt yêu cầu về mặt 

kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính. 

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các tiêu 

chuẩn chi tiết theo công thức sau: 


=


k

i

jijij wtS
1

 

Trong đó: 

tji   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

wji = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

k  = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và  

1
1

=
=

k

i

jiw  

Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:  


=


n

j

jj WST
1

 

Trong đó: 

Sj   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”, 

Wj  = tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

N   = số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và 

1
1

=
=

n

j

jW  

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt2: không áp dụng 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội 

dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các 

tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các 

tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp 

dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi 

tiết trong tiêu chí tổng quát đó.  

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. 
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm. 
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Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh 

giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong hai phương 

pháp dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất1: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của 

Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh tại 

Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu / Thuế tạm nhập tái xuất và VAT chỉ áp dụng cho 

giá trị hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan sử dụng Danh mục hàng hóa được miễn thuế 

dành cho Vietsovpetro Lô 09-1). 

Bước 2.  Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu 

có); 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: 

E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp 

nhất được xếp hạng thứ nhất. 

4.2. Phương pháp giá đánh giá2: không áp dụng 

Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của 

Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh tại 

Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu / Thuế tạm nhập tái xuất và VAT chỉ áp dụng cho 

giá trị hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan sử dụng Danh mục hàng hóa được miễn thuế 

dành cho Vietsovpetro Lô 09-1). 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu 

có); 

Bước 5. Xác định giá đánh giá: 

 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương 

pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. 
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.1. Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 4.2. Phương 

pháp giá đánh giá. 
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Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây: 

GĐG = G ± ΔG  

Trong đó:  

- G là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng, bao gồm :  

+ Chi phí lãi vay (nếu có); 

+ Chất lượng dịch vụ; 

+ Đấu thầu bền vững (nếu có); 

+ Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu; 

+ Các yếu tố khác (nếu có). 

Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá đánh giá thấp nhất sau khi tính ưu đãi được 

xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì 

lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường 

do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường 

hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi 

là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu 

phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT 

và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng 

thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn 

giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung 

bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu 

và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ 

sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp 

số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác 

đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại 

thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy 

hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành 

tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo 

các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 

sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp 

lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 
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a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT 

của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 

cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 

chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 

trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá 

dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói 

thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn 

giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có 

dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu 

được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau:______ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh 

giá đối với phương án kỹ thuật thay thế]. 

Mục 6: Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 

nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ 

trang, trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng 

hóa, dịch vụ đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao 

hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem 

xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và 

quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa, dịch vụ đó, hoặc không tiếp tục đánh 

giá, nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong 

trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà 

thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

STT Biểu mẫu 
Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực hiện 

Chủ đầu 

tư 
Nhà thầu 

1 Mẫu số 01 Phạm vi cung cấp  
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

(Riêng Mẫu 

số 2 – Đơn dự 

thầu: 

webform và 

scan đính 

kèm) 

X  

2 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

4 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp nhà thầu độc lập) 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

5 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp nhà thầu liên danh) 
 X 

6 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro) 

 X 

7 
Mẫu số 05. Hợp đồng tương tự do nhà thầu 

thực hiện 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

8 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

9 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của 

nhân sự chủ chốt 
 X 

10 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

11 Mẫu số 06D. Bảng kê khai thiết bị chủ yếu  X 

12 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư 

vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 
 X 

13 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

14 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà 

thầu phụ 
 X 

15 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty 

thành viên đảm nhận phần công việc gói thầu 
 X 

16 Mẫu số 10. Bảng tiến độ thực hiện  X 

17 
Mẫu số 10A. Bảng tiến độ thực hiện (áp dụng 

đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 
 X 

18 Mẫu số 11. Bảng giá dự thầu   X 
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Mẫu số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CUNG CẤP  

 

 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:  

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ(*) Khối lượng mời thầu Đơn vị tính 
Địa điểm thực hiện 

dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

...       

 

Ghi chú:     

(1), (2), (3), (4): Bên mời thầu ghi chi tiết Danh mục dịch vụ phù hợp với Danh mục dịch vụ theo Yêu cầu kỹ thuật/ hoặc ghi rõ tham chiếu theo 

Danh mục dịch vụ thuộc Yêu cầu kỹ thuật theo Phụ lục số .... của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

 (*) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V (nếu có). 
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Mẫu số 02 (Webform trên Hệ thống và Scan đính kèm theo E-HSDT) 

 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

 

Ngày:___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Tên gói thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Kính gửi: ___ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: 

Tên nhà thầu: ___ [Hệ thống tự động trích xuất], Mã số thuế_______ , cam kết thực 

hiện gói thầu_________ [ Hệ thống tự động trích xuất] số E-TBMT:______ [Hệ thống tự động 

trích xuất] theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là _______ [Hệ 

thống tự động trích xuất] cùng với các bảng giá dự thầu kèm theo.  

 Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là________ 

[Ghi tỷ lệ giảm giá, nếu có].  

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: _____ [Hệ thống tự động tính] (đã bao gồm 

toàn bộ thuế, phí, lệ phí (nếu có)). 

Hiệu lực của E-HSDT:____ [Hệ thống tự động trích xuất] 

Bảo đảm dự thầu:_______[ ghi giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền của bảo đảm dự 

thầu] 

Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu(2):________ [ghi thời gian hiệu lực kể từ ngày đóng thầu] 

Chúng tôi cam kết: 

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, 

không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản (không 

đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh đối với nhà thầu là hộ kinh doanh); 

2. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; 

3. Đã thực hiện nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu; 

4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu; 

5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự (chủ hộ không đang bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự trong trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh); 

6. Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi 

phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này; 

7. Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực; 

8. Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành 

thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết; 

9. Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực 

hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 38.1 E-CDNT của E-HSMT; 

10. Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu(3); 

11. Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ 
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hơn 20 triệu đồng, không nộp tiền mặt, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm 

bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị nêu tên trên Hệ thống và tài khoản 

của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư. 

 

Ghi chú: 

(1) Đơn dự thầu được ký bằng chữ ký số của nhà thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT. 

(2) Trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 20 triệu đồng thì không áp dụng nội 

dung này; 

(3) Đối với gói thầu áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh. 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

THỎA THUẬN LIÊN DANH 

Ngày:___  

Gói thầu:    

Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: ____  

Căn cứ (1)   

Căn cứ(1)   

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ với số E-TBMT:__  

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ n:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội 

dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ thuộc 

dự án/ dự toán mua sắm ____  

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói 

thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên 

danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào 

có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường 

hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận 

thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 
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- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  thuộc dự 

án/ dự toán mua sắm ____  đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên 

danh trong những phần việc sau(2): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu và 

văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 3 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc 

theo bảng dưới đây (3):  

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 

tổng giá dự 

thầu 

Giá trị theo tỷ 

lệ % so với tổng 

giá dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên đứng đầu 

liên danh 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 
____  VNĐ 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 
Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 

 

______% 

 

____ VNĐ 
- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% ____ VNĐ 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với 

chủ đầu tư như sau: 

- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán 

được qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công 
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việc đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách 

nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị 

công việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui 

định trong hợp đồng. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn thành 

trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____  thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  theo thông báo của Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu. 

 Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  

(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng 

thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành 

viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ 

các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV hoặc theo các công việc 

thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc 

không thuộc các hạng mục này. 

(4) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký 

thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của 

Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu bằng một 

khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá 

trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau 

đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo 

hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, hoặc đã đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 
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Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành 

E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu 

tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu 

để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số nội dung cam kết nêu trên thì 

bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của 

Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự 

thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền 

sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá 

trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau 

đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo 

hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, hoặc đã đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] 

vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại E-
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CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày 

kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời 

gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không 

phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm 

theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 

Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu 

có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm 

dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu 

cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà 

thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên 

danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà 

thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT và thư bảo lãnh được coi không hợp lệ. 
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện 

bảo đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân 

hàng của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. 

được chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu 

Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu 

sẽ không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền 

tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến 

việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng 

Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu 

tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu 

để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  

tài khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 

Mẫu số 05 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
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HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ (1) 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Đối với mỗi hợp đồng tương tự nhà thầu phải kê khai thông tin sau đây:

  

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 
Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt 

phần công việc đảm nhận 

trong liên danh và giá trị 

phần hợp đồng mà nhà 

thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá 

hợp đồng; số 

tiền và đồng tiền 

đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua 

sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang 

kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại dịch vụ [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp 

nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 

theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động.  

Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu 

cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự 

đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu 

này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay 

thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung 

thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu 

sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy 

định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 

 [Nhà thầu điền đầy đủ thông tin nhân 

sự chủ chốt, lý lịch, kinh nghiệm 

chuyên môn của nhân sự trong E-

HSDT] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong 

gói thầu]  

2   

…     

 



VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 54 

Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ chuyên 

môn 

Tên người 

sử dụng 

lao động 

Địa chỉ của 

người sử dụng 

lao động 

Chức danh 

Số năm làm 

việc cho người 

sử dụng lao 

động hiện tại 

Người liên lạc 

(trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 1] 
                   

2 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 2] 
                   

…                     

n 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt n] 
                  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ 

có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 
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Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 

Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan 

1 
[ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  

  

  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    
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Mẫu số 06D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ CHỦ YẾU 

Nhà thầu phải kê khai những thiết bị chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường 

hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên 

mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết 

bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị 

thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà 

thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, 

E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 

16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Loại thiết bị 

Thông tin thiết bị 

Tên nhà sản xuất Đời máy (model)  

Công suất (*) Năm sản xuất (*) 

Tính năng 
Xuất xứ 

Số đăng ký/đăng kiểm (nếu có) 

Hiện trạng 
Địa điểm hiện tại của thiết bị 

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại 

Nguồn Nêu rõ nguồn thiết bị 

 Sở hữu của nhà thầu    Đi thuê    Cho thuê  Chế tạo đặc biệt 

Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các 

thông tin dưới đây:  

Chủ sở hữu 

Tên chủ sở hữu 

Địa chỉ chủ sở hữu 

Số điện thoại Tên và chức danh 

Số fax Telex 

Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án  
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN KHÔNG HOÀN THÀNH 

DO LỖI CỦA NHÀ THẦU  

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu theo quy 

định khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu 

chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 

01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

Năm Phần việc 

hợp đồng 

không 

hoàn thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá 

hối đoái, giá trị 

tương đương bằng 

VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp 

đồng:________________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư 

vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ. Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

phát hiện nhà thầu có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không 

kê khai thì được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà 

thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ 

tháng ____  (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT (nhà thầu điền nội dung này)  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)(2) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu 

này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu 

chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã 

được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = Tổng doanh thu của các 

năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. Trường hợp nhà thầu mới 

thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 
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Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào 

hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ 

thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các 

tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu, thương 

thảo hợp đồng như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có 

liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như nêu trên, tuân thủ các điều kiện 

sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu 

liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như liên kết công ty mẹ - 

công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản 

chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác 

nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu. 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 

văn bản thỏa 

thuận với nhà thầu 

phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai 

theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định 

được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào 

cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động thầu phụ thực hiện công 

việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự 

thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các 

tài liệu này trong E-HSDT. 
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Mẫu số 09B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, công ty 

thành viên(2) 

Công việc đảm nhận 

trong gói thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 

1    

2    

…    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể 

tại Mẫu này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng 

do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu 

tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với 

giá dự thầu. 
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Mẫu số 10 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn 

vị 

tính 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành  

dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành dịch 

vụ do nhà 

thầu đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (7): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (8): Nhà thầu điền  
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(áp dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 

    

 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 

Giá trị công trình 

xây dựng/hạng mục 

công trình 

Thời gian 

bảo hiểm 

Thời gian 

bảo hiểm do 

nhà thầu đề 

xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp.

  

- Cột (6): Nhà thầu điền  
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU 

 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 
Khối lượng mời 

thầu 
Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật 

nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 

FSO “Chi Linh”, “Vietsovpetro-01” và 

“Vietsovpetro- 02” 

     

I FSO Chi Linh      

1 Boiler type MISSION D-TYPE 35000  1 Hệ thống   

2 IGS type GIN 6.250  1 Hệ thống   

3 
Mobilization and demobilization of 01 

boiler service engineer to/from the work 

site for performing services 
 1 Chuyến   

 

Perform the inspection and the technical 

services of marine boilers, burners ans IGS 

on board of FSO “Chi Linh” according to 

attached technical requirement, including: 
     

4 
+ Perform the inspection and technical 

supervision during boiler's overhauling in 

the shipyard/ for boiler's conversion 
     

5 + Scheduled services  10 Ngày   

II FSO Vietsovpetro-01      
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1 Boiler type MISSION OM 35000  1 Hệ thống   

2 IGS type FIN 8.750  1 Hệ thống   

3 
Mobilization and demobilization of 01 

boiler service engineer to/from the work 

site for performing services 
 1 Chuyến   

 

Perform the inspection and the technical 

services of marine boilers, burners ans IGS 

on board of FSO “Vietsovpetro-01” 

according to attached technical 

requirement, including: 

     

4 
+ Perform the inspection and technical 

supervision during boiler's overhauling in 

the shipyard/ for boiler's conversion 
 9 Ngày   

5 + Scheduled services  8 Ngày   

III FSO Vietsovpetro-02      

1 Boiler type MISSION OM 35000  1 Hệ thống   

2 IGS type FIN 10.000  1 Hệ thống   

3 
Mobilization and demobilization of 01 

boiler service engineer to/from the work 

site for performing services 
 1 Chuyến   

 

Perform the inspection and the technical 

services of marine boilers, burners ans IGS 

on board of FSO “Vietsovpetro-02” 

according to attached technical 

requirement, including: 

     

4 + Scheduled services  9 Ngày   

IV TỔNG CỘNG (I+II+III)      
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 THUẾ VAT 10%      

 
TỔNG CỘNG (BAO GỒM THUẾ VAT 

10%)      

Tổng cộng:  

(Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam và không bao gồm thuế GTGT và thuế 

nhập khẩu của giá trị hàng hóa nhập khẩu ghi trên tờ khai hải quan. Thuế GTGT và thuế nhập khẩu trên được miễn theo Hiệp 

định liên Chính phủ). 

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (6): Nhà thầu điền đơn giá cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó 

bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

- Cột (7): Nhà thầu tính toán. 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

 

Mẫu số 12. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. 

Mẫu số 13. Biểu mẫu hợp đồng. 
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Mẫu số 12 

 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

V/v: Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật 

nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu  

 

THƯ CHẤP THUẬN HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

(THÔNG BÁO TRÚNG THẦU) 

 

Kính gửi: Công ty ............... 

      

Số fax:      

 

Liên quan đến Hồ sơ dự thầu của quý công ty mở thầu ngày ......... cho Gói thầu số DV-

3650/25-KT, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thông báo quý Công ty đã trúng thầu: Dịch vụ 

kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu với các điều kiện sau: 

- Nội dung: Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 

- Giá trị trúng thầu : .................. VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) trong đó: 

+ Giá trị dịch vụ:   VNĐ 

+ Thuế GTGT:   VNĐ 

- Thời hạn sửa chữa:  

- Điều kiện thanh toán: Chuyển khoản qua Ngân hàng 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 03% giá trị trúng thầu; 

- Các điều khoản, điều kiện khác của hợp đồng theo nội dung đã được hai bên đàm phán và 

thỏa thuận. 

Vietsovpetro sẽ hoàn thiện hợp đồng và hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với Quý công  ty trong 

thời gian sớm nhất.  Đề nghị Quý công ty gửi văn bản xác nhận kết quả trúng thầu trong vòng 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này. Đồng thời mở Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

như trên và gửi vào Vietsovpetro như qui định trong hợp đồng. Bảo đảm dự thầu sẽ được hoàn 

trả sau khi Vietsovpetro nhận được Bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

Kính thư.              

        

                                      Trưởng phòng Thương mại 
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Mẫu số 13 

 

Biểu mẫu hợp đồng 

 

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

 

HỢP ĐỒNG MUA SẮM 

 

 

HỢP ĐỒNG SỐ:          /25/T-N4/KT1- 

 

 

 

GIỮA 

VIETSOVPETRO 

VÀ 

CÔNG TY 

 

 

 

CUNG CẤP  

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 

(Đơn hàng DV-3650/25-KT, Lô 09-1) 

 

 

 

 

 

HỒ CHÍ MINH 

NGÀY:    /      /2025 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----oOo----- 

 

HỢP ĐỒNG 

SỐ:     /25/T-N4/KT1-  

V/v: Cung cấp “Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa 

dầu” 

(Đơn hàng DV-3650/25-KT, Lô 09-1) 

 
Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” và khả năng cung cấp của Công 

ty 

Hôm nay, ngày      tháng      năm 2025, các bên gồm: 

 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO  

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 0254 3839871/ 3839872 

Fax: 0254 3839857 

Tài khoản số:   008.100.000001.1, tại Ngân hàng Ngoại thương, chi nhánh Vũng Tàu. 

Mã số thuế: 3500102414 

Do ông: Trần Quốc Thắng - Phó Tổng Giám đốc làm đại diện. 

(Theo giấy ủy quyền số    /UQ-PL ngày    ) 

BÊN B:  

Địa chỉ:   

Điện thoại:  

Fax:  

Tài khoản số:    

Mã số thuế:  

Do ông:  

 

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng với các điều khoản như sau: 
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ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

1.1. Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán cho Bên A “Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ 

thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu”, Lô 09-1, sau đây được gọi là “Dịch vụ” 

với khối lượng công việc, đơn giá, giá trị chi tiết như sau: 

STT Nội dung  ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

 
Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu FSO “Chi Linh”, 

“Vietsovpetro-01” và “Vietsovpetro- 02” 

I FSO Chi Linh     

1 Boiler type MISSION D-TYPE 35000 Hệ thống 1   

2 IGS type GIN 6.250 Hệ thống 1   

3 

Mobilization and demobilization of 01 boiler 

service engineer to/from the work site for 

performing services 

Chuyến 1   

 

Perform the inspection and the technical 

services of marine boilers, burners ans IGS on 

board of FSO “Chi Linh” according to 

attached technical requirement, including: 

Ngày    

4 + Scheduled services Ngày 10   

II FSO Vietsovpetro-01     

1 Boiler type MISSION OM 35000 Hệ thống 1   

2 IGS type FIN 8.750 Hệ thống 1   

3 

Mobilization and demobilization of 01 boiler 

service engineer to/from the work site for 

performing services 

Chuyến 1   

 

Perform the inspection and the technical 

services of marine boilers, burners ans IGS on 

board of FSO “Vietsovpetro-01” according to 

attached technical requirement, including: 

Ngày    

4 

+ Perform the inspection and technical 

supervision during boiler's overhauling in the 

shipyard/ for boiler's conversion 

Ngày 9   

5 + Scheduled services Ngày 8   

III FSO Vietsovpetro-02     

1 Boiler type MISSION OM 35000 Hệ thống 1   

2 IGS type FIN 10.000 Hệ thống 1   

3 

Mobilization and demobilization of 01 boiler 

service engineer to/from the work site for 

performing services 

Chuyến 1   

 

Perform the inspection and the technical 

services of marine boilers, burners ans IGS on 

board of FSO “Vietsovpetro-01” according to 

attached technical requirement, including: 

Ngày    

4 + Scheduled services Ngày 9   

IV TỔNG CỘNG (I+II+III)     

 THUẾ VAT 10%     

 
TỔNG CỘNG (BAO GỒM THUẾ VAT 

10%) 
    

 

ĐIỀU 2: THỜI GIAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ 

2.1 Dịch vụ được thực hiện trong năm 2026. Thời gian Bên B thực hiện Dịch theo thông 

báo của Bên A trừ các ngày như sau: 

- Những ngày lễ do Nhà nước quy định  
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- Những ngày ngừng thực hiện Dịch vụ do các trường hợp bất khả kháng  

- Những ngày ngừng thực hiện Dịch vụ. 

2.2 Dịch vụ được chia thành nhiều đợt để thực hiện. Ngày hoàn thành Dịch vụ cho mỗi đợt 

là ngày hai bên ký biên bản hoàn thành công việc.  

2.3 Trong trường hợp thời hạn thực hiện thực tế tăng so với hợp đồng, hai bên lập biên bản 

xác định nguyên nhân và phía chịu trách nhiệm. Việc gia hạn thời gian thực hiện Dịch 

vụ chỉ có giá trị khi được sự đồng ý bằng văn bản của Lãnh đạo Bên A. 

 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 

3.1. Bên B có trách nhiệm hoàn tất việc thực hiện Dịch vụ theo các hạng mục nêu trong Điều 

1. 

3.2. Vật tư, phụ tùng Bên B cấp thực hiện Dịch vụ phải tạm nhập vào kho Xí nghịêp Khai 

thác dầu khí của Bên A và được đại diện Bên A (Nhóm giám sát) kiểm tra trước khi 

đóng vào công ten nơ Xí nghịêp Khai thác dầu khí để gửi ra Tàu dầu. Sau khi được tái 

xuất ra Tàu dầu bằng phương tiện của Bên A, các vật tư phụ tùng này được đại diện 

Giàn kiểm tra và giao lại cho Bên B quản lý và sử dụng trong quá trình thực hiện Dịch 

vụ. Danh mục vật tư được trình bày theo mẫu của Bên A để thuận lợi trong việc kiểm 

tra và giám sát.  

3.3. Bên B phải trang bị các thiết bị chuyên dụng, dụng cụ, đồ nghề cần thiết đảm bảo thực 

hiện Dịch vụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Bên A và Đăng kiểm (nếu có). Việc bảo 

quản các trang thiết bị, dụng cụ, đồ nghề này trong quá trình vận chuyển và tại Tàu dầu 

do Bên B chịu trách nhiệm.  

3.4. Bên B phải mua bảo hiểm cho người và trang thiết bị của Bên B trong suốt quá trình 

thực hiện Dịch vụ. 

3.5. Bên B phải áp dụng các biện pháp công nghệ cần thiết để đảm bảo không gây ô nhiễm 

môi trường. Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường theo luật lệ hiện 

hành. 

Bên B có trách nhiệm thực hiện các nội quy, quy định tại cảng/trên giàn của Bên A trong 

thời gian thực hiện dịch vụ, tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, sức khỏe và bảo 

vệ môi trường của Nhà nước Việt Nam cũng như của Bên A (theo Danh mục các tài liệu 

về ATSKMT có hiệu lực của Bên A), trong đó lưu ý các văn bản sau: 

“Quy chế về quản lý An toàn –Sức khỏe – Môi trường đối với các nhà thầu làm việc 

trên các công trình của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro” (VSP-000-ATMT-448). 

“ Quy định phân tích an toàn công việc” (VSP-000-ATMT-474). 

“Quy trình quản lý chất thải của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” (VSP-000-

ATMT-435). 

“Quy định huấn luyện, hướng dẫn và kiểm tra kiến thức an toàn – sức khỏe – môi trường 

của liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro”  (VSP-000-ATMT-460). 

Bên B phải ra quyết định bằng văn bản cử người chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát an 

toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện công việc. Người chịu trách nhiệm trực tiếp 

kiểm tra, giám sát an toàn lao động phải là người có trình độ, chuyên môn phù hợp, có 

kiến thức về an toàn lao động có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công việc tương tự 

(kèm theo các chứng chỉ huấn luyện giám sát an toàn đã trải qua). 

Bên B phải lập Danh sách nhân viên làm việc trên công trình kèm theo các giấy chứng 

nhận về an toàn: 
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- Các chứng chỉ hoàn thành các khóa đào tạo về an toàn liên quan đến công việc thực 

hiện của người phụ trách an toàn, người phụ trách công việc và của công nhân/người 

lao động theo quy định của Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016 của Thủ tướng chính 

phủ; 

- Chứng chỉ nghề của nhân viên làm việc theo quy định của pháp luật và phù hợp với 

công việc thực hiện; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe làm việc do Trung tâm Y tế Vietsovpetro hoặc 

của các cơ sở y tế khác cấp theo quy định của Nhà nước; 

- Cán bộ công nhân viên của Bên B khi làm việc trong khu vực Cảng: phải được huấn 

luyện an toàn cơ bản tại Trung tâm an toàn & bảo vệ môi trường (TTAT&BVMT) của 

Bên A và được cấp Thẻ an toàn theo quy định. Cán bộ công nhân viên của Bên B phải 

có chứng chỉ BOSIET còn hiệu lực khi làm việc trên các công trình biển, nếu đã được 

học “khóa huấn luyện an toàn cơ bản - ứng phó nguy cấp ngoài khơi” – BOSIET tại 

trung tâm OPITO công nhận và có chứng chỉ còn hiệu lực thì không phải qua hướng 

dẫn ban đầu tại TTAT&BVMT, chứng chỉ BOSIET được sử dụng thay cho thẻ an toàn.   

3.6. Bên B chịu trách nhiệm tập hợp vật tư, phụ tùng cũ, hư hỏng tháo ra trong quá trình 

thực hiện Dịch vụ và lập biên bản để bàn giao cho Bên A (đại diện Tàu và nhóm giám 

sát) theo mẫu ghi trong Phụ lục 3 của hợp đồng này (việc bàn giao có thể thực hiện một 

hoặc nhiều lần tùy theo khối lượng và tính chất của vật tư, phụ tùng).  

3.7. Sau khi thực hiện mỗi đợt Dịch vụ, Bên B phải trình biên bản nghiệm thu (Acceptance 

protocol) kèm theo chi tiết thời gian thực hiện (time sheet) được đại diện Tàu dầu và 

Giám đốc Xí nghiệp khai thác dầu khí trực thuộc Bên A ký xác nhận và trình lên Lãnh 

đạo Bên A phê duyệt. 

3.8. Bên B chịu trách nhiệm bảo quản thiết bị, tài sản của bên A trong thời gian thực hiện 

Công việc. Trong trường hợp thiết bị, tài sản bên A bị hư hỏng do lỗi của bên B, thì 

bằng chi phí của mình Bên B phải sửa chữa phục hồi lại như cũ. 

3.9. Bên B có trách nhiệm mời chuyên gia để thực hiện Dịch vụ theo Điều 1 của hợp đồng 

này.  

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

4.1 Đại diện Bên A (Lãnh đạo Tàu dầu, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Phòng Tàu thuyền & 

Vận tải công nghệ) có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình Bên B thực hiện Dịch vụ. 

Trong quá trình giám sát đại diện Bên A có quyền đình chỉ các công việc Bên B thực 

hiện không đúng với quy trình công nghệ, kỹ thuật sửa chữa và báo cáo cho Lãnh đạo 

Bên A xin chỉ thị. 

4.2 Bên A bằng chi phí của mình thông qua Chủ Tàu đảm bảo cẩu, điện nước và nhiên liệu 

chạy máy có trên Tàu để Bên B thực hiện Dịch vụ. 

4.3 Các vật tư, phụ tùng do Bên A và Bên B cấp khi thực hiện Dịch vụ phải được giao nhận 

bằng văn bản có xác nhận của đại diện Bên A (Ban chỉ huy tàu và nhóm giám sát, ghi rõ 

họ tên, chức vụ) và đại diện Bên B theo mẫu trong Phụ lục 1 và 2 của hợp đồng này.  

4.4 Bên A cung cấp cho bên B Danh mục các tài liệu về An toàn, sức khỏe, môi trường 

(ATSKMT) có hiệu lực trong Vietsovpetro và kiểm soát việc Bên B tuân thủ các quy 

định trong các tài liệu này. 

4.5 Sau khi hoàn thành phần Dịch vụ theo yêu cầu, Bên B thông báo cho Bên A bằng văn 

bản trước khi tổ chức nghiệm thu. Việc nghiệm thu do đại diện Bên A thực hiện cùng 
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với việc lập Biên bản nghiệm thu trình lãnh đạo Bên A phê duyệt. Biên bản nghiệm thu 

được phê duyệt là cơ sở thanh toán của các bên. 

4.6 Bên A bằng chi phí và phương tiện của mình đảm bảo vận chuyển người, trang thiết bị, 

vật tư, phụ tùng của Bên B từ bờ ra Tàu và ngược lại trong thời gian thực hiện Dịch vụ 

trên Tàu. Số lượng người và khối lượng trang thiết bị, vật tư, phụ tùng cần vận chuyển 

phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của Tàu tuỳ theo điều kiện hoạt động của Tàu và sẽ 

tính theo thực tế. 

4.7 Ngoài ra Bên A đảm bảo phương tiện cho 03 cán bộ lãnh đạo của Bên B ra khảo sát, 

kiểm tra công trình không quá 03 ngày (1 lượt đi, 1 lượt về) không tính ngày chờ đợi 

phương tiện vận chuyển từ tàu về bờ. Định mức vận chuyển Cán bộ khảo sát: 03 người 

x 02 lượt = 06 lượt người (đi và về). Chi phí ăn ở trên tàu cho Cán bộ khảo sát do bên A 

chịu. 

4.8 Trường hợp đột xuất bên A phải điều động một chuyến máy bay hoặc tàu dịch vụ để đưa 

người của bên B về bờ do lỗi của bên B thì bên B phải chịu chi phí vận chuyển. 

4.9 Bên A bằng chi phí của mình đảm bảo vận chuyển từ bờ ra Giàn và ngược lại, đồng thời 

đảm bảo ăn, ở tại Giàn cho Đăng kiểm viên trong thời gian thực hiện hợp đồng (nếu có).  

4.10 Bên A đảm bảo dịch vụ y tế cho người của Bên B, kể cả vận chuyển trong trường hợp 

cấp cứu. Chi phí dịch vụ y tế do Bên B chịu. 

4.11 Bên A tổ chức đánh giá (Audit) công tác an toàn sức khỏe môi trường của Bên B trước 

khi Bên B thực hiện Dịch vụ. Bên B chỉ được bắt đầu công việc khi kết quả Audit đạt 

yêu cầu cũng như khắc phục các kiến nghị của Đoàn Audit của Bên A. 

 

ĐIỀU 5: CHẤT LƯỢNG SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH 

5.1 Bên B có trách nhiệm thực hiện Dịch vụ theo đúng yêu cầu của Bên A và của Đăng kiểm 

(nếu có). 

5.2 Bên B phải bảo hành miễn phí đối với các công việc tại điều 1 của hợp đồng này trong 

thời hạn 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào hoạt động.  

5.3 Trong thời hạn bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng, về kỹ 

thuật thì phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. 

Việc xác minh phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày Bên B nhận được 

văn bản. Hai bên có kết luận rõ ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách 

nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về bên nào, quy định thời gian sửa chữa. 

5.4 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về sự cố hư hỏng, nếu Bên B 

không trả lời thì coi như đã chấp nhận về sự cố hư hỏng là do lỗi của mình. Trong trường 

hợp này, để không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, Bên A có quyền ký hợp đồng với 

nhà thầu khác (nhà thầu trong nước) để sửa chữa khắc phục hư hỏng đồng thời thông báo 

cho Bên B biết bằng văn bản.  

5.5 Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa khắc phục hư hỏng tại mục 5.4 trên Bên B phải thanh 

toán cho Bên A. 

 

ĐIỀU 6: GIÁ TRỊ VÀ THANH TOÁN. 

6.1 Giá trị: 

Giá trị của hợp đồng này là: ..................... VNĐ (Bằng chữ: ..... đồng), đã bao gồm thuế 

GTGT 
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6.2 Thanh toán: 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo từng đợt thực hiện Dịch vụ bằng chuyển khoản thông 

qua ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc trên cơ sở Bên A có đầy đủ các chứng từ sau: 

▪ Công văn đề nghị thanh toán của bên B 

▪ Hoá đơn tài chính hợp lệ 

▪ Biên bản nghiệm thu kèm thời gian thực hiện chi tiết được Lãnh đạo Bên A phê 

duyệt 

▪ Bản sao giấy chứng nhận sau khi thực hiện các đợt Dịch vụ (nếu có) (Bản gốc tàu 

giữ). 

 

ĐIỀU 7: AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. 

7.1 Thuyền trưởng của Bên A chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của tàu trong thời 

gian thực hiện Dịch vụ. Bên B có trách nhiệm chấp hành các nội quy, quy định của tàu 

trong suốt thời gian thực hiện công việc. Nếu xảy ra hư hỏng, mất mát, sự cố gây thiệt hại 

tài sản và người của Bên A do lỗi Bên B thì Bên B chịu trách nhiệm bồi thường theo Điều 

11. 

7.2 Thuyền trưởng của Bên A chịu trách nhiệm về an toàn, phòng chống cháy nổ chung của 

Thuyền trong thời gian thực hịên công việc. Bên B chịu trách nhiệm về an toàn, phòng 

chống cháy nổ tại vị trí thi công và chịu trách nhiệm về việc áp dụng các phương pháp an 

toàn sản xuất trong suốt quá trình thực hiện công việc. Đối với công việc có thể gây cháy 

nổ Bên B chỉ được thực hiện khi có sự cho phép bằng văn bản của Thuyền trưởng Bên A. 

7.3 Bên B chịu trách nhiệm chấp hành các quy định về an toàn lao động trong quá trình thực 

hiện công việc. Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan tới an toàn cho 

người và thiết bị của mình trong thời gian thực hiện công việc và đi lại. 

7.4 Bên B tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Chấp hành các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi 

trường, về quản lý chất thải theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP và quản lý chất thải nguy 

hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. 

- Có danh mục nhận diện các loại chất thải thông thường và nguy hại phát sinh trong 

quá trình thực hiện công việc và thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ theo hướng dẫn 

tại Quy trình quản lý chất thải của Bên A (tài liệu số VSP-000-ATMT-435). Nghiêm 

cấm việc không phân loại chất thải hoặc để chất thải rơi vãi ra môi trường.  

- Tùy theo quy mô, tính chất công việc mà Bên B tự trang bị hoặc đề nghị bên A hỗ trợ 

thùng chứa chuyên dụng riêng biệt cho chất thải thông thường và chất thải nguy hại 

để sử dụng trên công trình.  

- Các chất thải sau khi được phân loại, lưu giữ trong các thùng chuyên dụng phải được 

bên B chuyển đi xử lý khi đầy hoặc với tần suất 1 lần/tuần. Trường hợp bên B không 

thể tự thực hiện việc chuyển chất thải đi xử lý, các thùng chứa chất thải phải được 

chuyển giao đến điểm tập kết chất thải của bên A tại công trình để bên A chuyển về 

bờ xử lý theo quy trình quản lý chất thải của bên A. Việc giao nhận phải được lập 

thành biên bản do đại diện có thẩm quyền của hai Bên cùng ký (nội dung gồm loại 

chất thải và khối lượng). Các biên bản này sẽ là cơ sở để Bên A tính chi phí vận chuyển 

chất thải về bờ và thuê xử lý cho Bên B (điều khoản này được áp dụng nếu có chất 

thải trong quá trình thực hiện dịch vụ). 
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- Bên B chịu mọi trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan 

đến sai sót trong việc quản lý chất thải thuộc phạm vi công việc của mình. 

7.5 Bên A giao cho Xí nghiệp Khai thác dầu khí, TTAT&BVMT cùng các phòng ban chức 

năng Bộ máy điều hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định trong Quy 

chế quản lý an toàn sức khỏe môi trường đối với các nhà thầu làm việc trên các công trình 

của Bên A. 

TTAT&BVMT và Xí nghiệp Khai thác dầu khí không ít hơn 01 lần trong 02 tuần tổ chức 

kiểm tra định kỳ công tác an toàn sức khỏe môi trường của Bên B. 

Bên B có trách nhiệm khắc phục ngay không điều kiện tất cả các kiến nghị của đoàn kiểm 

tra an toàn sức khỏe môi trường của Bên A. 

 

ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

8.1 Trong trường hợp Bên B chậm hoàn thành dịch vụ so với thời hạn quy định của Bên A 

do lỗi của mình thì phải chịu phạt ở mức 0,2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho 

mỗi ngày lịch quá hạn. 

 

 8.2 Đối với các công việc hoàn thành không đảm bảo yêu cầu chất lượng hợp đồng thì Bên 

B có trách nhiệm thực hiện lại bằng chi phí của mình hoặc Bên A từ chối thanh toán giá 

trị các công việc đó. Trong trường hợp Bên A từ chối thanh toán các phần việc không 

đảm bảo chất lượng thì Bên B phải chịu phạt 8% giá trị các công việc đó.  

8.3 Giá trị tính phạt không bao gồm thuế GTGT và tổng số tiền phạt không vượt quá 8% 

giá trị quyết toán hợp đồng này (không bao gồm thuế GTGT). 

 

ĐIỀU 9: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), 

Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục số 3 của hợp đồng này) được 

cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị Bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng 03% (ba phần 

trăm) tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực 01 năm kể từ ngày bắt đầu 

thực hiện dịch vụ. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B 

chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại mục 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời gian quy định nói trên, bên A không nhận được 

bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và 

thu hồi tiền bảo lãnh dự thầu của Bên B. 

9.4 Bên B không được nhận lại Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 

chối/ không thực hiện hợp đồng sau thời điểm hiệu lực của hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp 

đồng này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

thực hiện sửa đổi giấy Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 

gian hiệu lực của Bảo lãnh này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàng, 

đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo lãnh đã gia hạn hiệu lực. 
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9.7 Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu gia hạn bằng văn bản của 

Bên A, nếu Bên B không thực hiện hoặc chậm thực hiện gia hạn hiệu lực bảo lãnh thực 

hợp đồng thì Bên B sẽ chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm tương ứng/ mỗi ngày chậm. Tổng 

giá trị phạt này không vượt quá giá trị bảo lãnh tương ứng. 

 

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG 

10.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc 

xoáy, động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được 

WHO/Quốc gia công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp 

đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải ngay lập 

tức thông báo cho bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự ảnh hưởng 

trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện hợp đồng kèm chứng cứ 

chứng minh, các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và giảm thiểu tổn 

thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 10 ngày lịch sau 

khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn 

trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 

thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện 

và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

10.4 Trường hợp do hậu quả trực tiếp của sự kiện bất khả kháng mà một Bên trong Hợp Đồng 

không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian 

thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn 

ra. 

10.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

10.6 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không được 

coi là bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn; 

Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang tính 

chất tham khảo. 

 

ĐIỀU 11: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT 

11.1 Bên B có trách nhiệm bảo quản và trông coi máy móc, vật tư, trang thiết bị, tài sản của 

Bên A bàn giao cho Bên B trong khi suốt quá trình thực hiện dịch vụ. Bên B chịu trách 

nhiệm về mọi mất mát hoặc hư hỏng vật tư trang thiết bị này, Bên A không phải chịu 

bất cứ trách nhiệm gì liên quan đến việc quản lý, bảo vệ an toàn cháy nổ trong quá trình 

thi công thuộc phạm vi công việc của Bên B cho đến khi dịch vụ được hoàn thành. 

Mọi mất mát hoặc hư hỏng vật tư trang thiết bị, sự cố gây thiệt hại cho tàu, tài sản của 

Bên A do lỗi Bên B thì Bên B phải chịu bồi thường đến 500.000 USD (Năm trăm ngàn 

Đô La Mỹ), ngoài ra bên B phải bồi thường cho Bên A những tổn thất, thiệt hại vật chất 

không được bồi thường theo các đơn bảo hiểm hiện có của Bên A. 

11.2 Bên A đảm bảo cho Bên B và người của Bên B được miễn trách trước các cơ quan pháp 

luật và không phải bồi hoàn bất kỳ một khoản chi phí (kể cả chi phí pháp lý) nào đối 

với những hư hỏng, mất mát, thương tật, tử vong hay mất tích đối với người và tài sản 
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của Bên A với bất kỳ nguyên nhân gì kể cả do lỗi của Bên B (ngoại trừ do lỗi cố ý của 

Bên B) trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng này. 

11.3 Bên B đảm bảo cho Bên A và người của Bên A được miễn trách trước các cơ quan pháp 

luật và không phải bồi hoàn bất kỳ một khoản chi phí (kể cả chi phí pháp lý) nào đối 

với những hư hỏng, mất mát, thương tật, tử vong hay mất tích đối với người và tài sản 

của Bên B với bất kỳ nguyên nhân gì kể cả do lỗi của Bên A (ngoại trừ do lỗi cố ý của 

Bên A) trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng này. 

11.4 Tổn thất hậu quả: Không bên nào chịu trách nhiệm đối với bên kia và cả hai bên đồng 

ý biện hộ, bảo vệ và đảm bảo cho bên kia được miễn trách đối với tất cả những thiệt hại 

mang tính hậu quả phát sinh hay có liên quan đến việc thực hiện hay không thực hiện 

hợp đồng này bao gồm: việc mất cơ hội kinh doanh, thua lỗ, ngừng sản xuất, tổn thất 

sản phẩm, chi phí bảo hiểm.  

 

ĐIỀU 12: BẢO HIỂM  

12.1 Bên A có trách nhiệm mua và duy trì bảo hiểm cho tàu và nhân sự của Bên A trong suốt 

thời gian thực hiện Hợp đồng này.  

12.2 Bên B phải mua và duy trì bảo hiểm trách nhiệm người sửa chữa với hạn mức bảo hiểm 

không thấp hơn 500.000 USD. 

12.3 Bên B phải mua và duy trì bảo hiểm cho người, tài sản phù hợp với luật pháp Việt Nam 

và thông lệ quốc tế, tối thiểu phải bao gồm các loại bảo hiểm và mức trách nhiệm như 

quy định dưới đây: 

a) Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động / Bảo hiểm người lao động 

(Employer’s Liability / Workmen’s Compensation Insurance). 

b) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, phạm vi bảo hiểm gồm: bảo hiểm 

thương tật và bảo hiểm thiệt hại vật chất đối với tài sản. 

c) Bên B phải bảo hiểm cho mọi rủi ro mà thường vẫn được bảo hiểm đối với các Thiết 

bị phục vụ thi công (như thiết bị nâng, thiết bị áp lực, thiết bị cao thế…), bao gồm 

cả các phương tiện vận tải, do Bên B hay các nhà thầu phụ của mình sử dụng liên 

quan đến việc thực hiện Hợp đồng, theo giá thị trường của các thiết bị đó và phù 

hợp với Luật pháp. 

d) Nếu trong quá trình sửa chữa Bên B có sử dụng tàu dịch vụ thì Bên B phải mua đơn 

bảo hiểm thân tàu và Đơn bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu “P&I” và phạm vi bảo hiểm 

các đơn này phải đảm bảo chúng có thể được áp dụng thích hợp, đối với tất cả việc 

hạ thủy Giàn và máy móc phòng khi có mất mát hoặc hư hại đối với những hạng 

mục đó và trách nhiệm bồi thường phát sinh từ việc sử dụng bao gồm không những 

toàn bộ giá trị đó mà còn có cả chi phí di dời chúng trong trường hợp bị đắm tàu cho 

dù có được khai báo về tổng số mất mát, bao gồm sự bảo hộ và bồi thường cũng như 

trách nhiệm bồi thường của bên thứ ba hay không đối với tổng số tiền tương đương 

với tổng giá trị và chi phí dự toán cho việc di dời trong trường hợp bị đắm tàu. 

12.4 Chậm nhất là 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng, Bên B phải gửi 

cho Bên A các tài liệu làm bằng chứng về hiệu lực của những loại bảo hiểm thuộc trách 

nhiệm của Bên B theo Điều 12 bao gồm bản sao đơn bảo hiểm, bằng chứng về việc 

thanh toán phí bảo hiểm và các tài liệu liên quan khác (nếu có); 

Bên B phải tuân thủ những điều kiện quy định trong mỗi đơn bảo hiểm và chịu hoàn 

toàn mọi trách nhiệm về việc không tuân thủ của mình. 
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ĐIÊ ̀U 13: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

13.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng 

giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

13.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra Trung 

tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

tại Hà Nội để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm này. Phán quyết của Trung 

tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai bên phải tuân thủ. 

 

ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

14.1 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ 

vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

14.2 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận 

bằng văn bản. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực 

hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký 

hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và gửi đến địa chỉ email theo mẫu Phụ lục 

số 3 (a, b) kèm theo. 

14.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên 

thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 

14.4 Mọi thư từ trao đổi trước khi hợp đồng ký kết đều không có giá trị trong việc quy định 

trách nhiệm và quyền lợi của hai bên theo hợp đồng này. 

14.5 Hợp đồng và các tài liệu dẫn chiếu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

(1)  Văn bản hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

(2)  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

(3)  Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

(4)  Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 

(5)  Điều kiện chung của hợp đồng; 

(6)  Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

(7)  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu; 

14.6 Hợp đồng bao gồm 04 Phụ lục như sau: 

- Phụ lục 01: biên bản bàn giao vật tư, phụ tùng loại ra khi sửa chữa (01 trang);  

- Phụ lục 02: biên bản bàn giao vật tư, phụ tùng cho việc sửa chữa (01 trang);  

- Phụ lục 03: Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (01 trang);  

- Phụ lục 04A và 04B: Mẫu thư tín giao dịch (01 trang). 

- Phụ lục 05: yêu cầu kỹ thuật của Vietsovpetro và hồ sơ đề xuất kỹ thuật của bên B (20 trang); 

Hợp đồng gồm 17 trang, được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt (có sử dụng tiếng Anh mô tả 

hàng hóa), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 02 bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A           ĐẠI DIỆN BÊN  B    
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PHỤ LỤC SỐ 01 

 

KÈM THEO HỢP ĐỒNG SỐ …….. 

KÝ NGÀY … THÁNG …. NĂM …. 

  

  Tên Giàn :  

  Наименование судна:   

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ, PHỤ TÙNG LOẠI RA KHI SỬA CHỮA 

АКТ ПЕРЕДАЧИ-ПРИЕМКИ СТАРЫХ МАТЕРИАЛОВ И СЗЧ ПРИ РЕМОНТЕ 

 

Theo hợp đồng số : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký ngày : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Согласно  экономдоговора  № . . . . . . . . . .  ..........От : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

Phần công việc (vỏ, máy, điện...) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Часть работы (корпус, мех.часть, электрочасть ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Số hạng mục công việc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

No пункта в основ.ведомость……………………………………………………………..  

Ngày :  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . ...................Họ tên cán bộ giám sát : . . . . . . . . . .  

Дата :…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............... Фамилия заведующего: . . . . . . . . . 

Vật tư, phụ tùng giao nhận (ghi rõ tên, số lựơng): 

Материалы и СЗЧ сданы ( указать название сорт и количество):   

STT Tên vật tư, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

П/П Наименование работ Ед.изм-

ния 

Количество Примеч. 

     

     

     

Đại diện Bên A      Đại diện bên B  

 Представители СП     Представители Стороны Б  

 

- Ban chỉ huy tàu 

 - Sỹ quan phụ trách – Заведующий офицер 
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PHỤ LỤC 2 

KÈM THEO HỢP ĐỒNG SỐ …… 

KÝ NGÀY …. THÁNG …. NĂM... 

     

  Tên Giàn :  

  Наименование судна:   

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ, PHỤ TÙNG CHO VIỆC SỬA CHỮA 

АКТ ПЕРЕДАЧИ-ПРИЕМКИ  МАТЕРИАЛОВ И СЗЧ ДЛЯ РЕМОНТА 

 

Theo hợp đồng số : . . . . . . . . . . . . . . . .  Ký ngày : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Согласно  

экономдоговора  № . . . . . . . . . .  От : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. 

Phần công việc (vỏ, máy, điện...) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …  

Часть работы (корпус, мех.часть, электрочасть ) : ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………  

Số hạng mục công việc : . . . .  . . ......... . ………………………………………………… 

No пункта в основ.ведомость………………………………………………………….. . .  

Ngày :  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . Họ tên cán bộ giám sát : . . . . . . . . . . 

Дата :…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фамилия заведующего: . . . . . . . . . . . . .  

Vật tư, phụ tùng giao nhận (ghi rõ tên, số lựơng): 

Материалы и СЗЧ сданы (указать название сорт и количество):   

STT Tên vật tư, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

П/П Наименование работ Ед.изм-

ния 

Количество Примеч. 

     

     

     

 Đại diện Bên A (VSP)      Đại diện Bên B  

 Представители СП Стороны А (СП)   Представители Стороны Б 

 

- Ban chỉ huy tàu - Начальник на СПБУ 

 - Sỹ quan phụ trách – Заведующий офицер 

- Nhóm giám sát kỹ thuật – Группа технадзора за ремонтом. 
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PHỤ LỤC SỐ 03 

MẪU BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày         tháng        năm        

Kính gửi:  Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro   

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký giữa __________ 

(sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, 

________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang 

và vô điều kiện cho bên thụ hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO 

LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến _______sau đây gọi là 

"Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được 

quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận 

của BÊN BẢO LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC 

BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam đoan và chịu trách nhiệm không hủy ngang, vô điều kiện để đảm bảo chi trả cho BÊN 

THỤ HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền là….  VND, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG , nhưng 

tổng số tiền không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản 

yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG, trong đó ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa vụ theo Hợp đồng, 

và không cần bất kỳ sự giải thích nào.  

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc THƯ BẢO LÃNH và 

các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ HƯỞNG cho dù có sự 

tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba 

nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc 

liên quan tới Hợp đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, 

dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào theo THƯ BẢO 

LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn nào liên quan tới Hợp đồng hay bất 

kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ tự động giảm tương 

ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên 

quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp 

luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) và không được 

phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội 

dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

        NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

        (Ký tên và đóng dấu) 

  



VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 85 

PHỤ LỤC SỐ 04 (A) 

 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

  

Ngày         tháng        năm 20..     

 

Kính gửi:   Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro/Nhà thầu. 

   (địa chỉ số Fax của Bên giao dịch) 

Người nhận:   Phó tổng giám đốc Vietsovpetro 

Sao gửi:    Trưởng phòng TM Vietsovpetro 

Email: minhl.mt@vietsov.com.vn  

 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thay đổi về Hàng hoá/Dịch vụ, tiến độ, sử dụng Quota, các nội 

dung liên quan tới giá trị HĐ, thanh toán….….) 

 

         ĐẠI DIỆN BÊN …. 

   

       

    (Ký tên và đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC SỐ 04 (B) 

 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày         tháng        năm 20..     

 

Kính gửi:   Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro/Nhà thầu. 

   (địa chỉ số Fax của Bên giao dịch) 

Người nhận:  Phòng Thương mại VSP/ XN Dịch vụ Cảng và CUVTTB/ Đơn vị thực 

hiện dịch vụ/xây lắp. 

Email: minhl.mt@vietsov.com.vn  

 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thông báo giao hàng, gửi chứng từ hàng hóa, thông báo bắt đầu 

thực hiện DV/XL, thông tin về nhân sự/thiết bị thực hiện DV/XL….) 

        

ĐẠI DIỆN BÊN …. 

      

      

        (Ký tên và đóng dấu)  
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
Chương này bao gồm các tài liệu: Phạm vi cung cấp, Yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chí đánh giá kỹ 

thuật và Các tài liệu kỹ thuật khác + đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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LD VIỆT - NGA 

VIETSOVPETRO 
СП "ВЬЕТСОВПЕТРО" 

 
 

  

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 

TECHNICAL REQUIREMENTS  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
 

V/v Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu  

For inspection and maintenance services for Aalborg boilers at FSO  

На услуги по инспекции и техническому обслуживанию котлов фирмы Aalborg на УБН. 

 

1.     MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ: 

PURPOSE AND SCOPE OF SERVICE: 

         НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ: 

1.1. Mục đích sử dụng: 

         Purpose: 

Назначение: 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu. 

Supply the service for inspection and technical maintenance for Aalborg boilers at FSO   

Поставка  услуги по инспекции и техническому обслуживанию котлов фирмы 

Aalborg на УБН  

Thời hạn dự kiến/ Expected time of service/ Ожидаемое время: Tháng 02-2026/ Feb 

2026/ Фев-2026 г. 

 

2.     YÊU CẦU CHUNG: 

    GENERAL REQUIREMENTS 

         ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ 

2.1. Năng lực kỹ thuật: 

          Technical capabilities: 

Технические возможности: 

Nhà thầu cung cấp chuyên gia để thực hiện công việc kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi 

hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 
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The contractor provides expert to perform inspection, technical maintenance of 

Aalborg boiler on FSO 

Подрядчик предоставляет эксперт для выполнения услуги по инспекции и 

техническому обслуживанию котлов на УБН 

2.2. Kinh nghiệm của nhà thầu 

Contractor's experience 

Oпыта подрядчиков 

Nhà thầu có ít nhất 01 hợp đồng sửa chữa nồi hơi của Aalborg tương tự trong 03 năm 

gần đây, chuyên viên kỹ thuật có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phần điện-tự động hóa 

bảo dưỡng nồi hơi Aalborg. 

The contractor has at least 01 contract to repair a similar Aalborg boiler in the last 3 

years, the technician has at least 5 years of experience in the electrical-automation 

part of Aalborg boiler maintenance. 

Подрядчик имеет как минимум 01 контракт на ремонт аналогичного котла 

Aalborg за последние 3 года, техник имеет не менее 5 лет опыта работы в 

части электроавтоматики обслуживания котлов Aalborg. 

2.3. Làm rõ HSDT (nếu cần):  

          Explanation of Tender Documentation (if necessary) 

Пояснение к Тендерной документации (при необходимости) 

Hồ sơ làm rõ đáp ứng yêu cầu 

Contractor's explanation of add. Request meets the requirements 

Пояснение подрядчика по доп. запросу отвечает требованиям 

 

3.      KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỊCH VỤ: 

     SCOPE OF SERVICES  

     ВЕДОМОСТЬ УСЛУГ 

Yêu cầu chuyên gia bảo dưỡng nồi hơi cho tàu FSO “Chí Linh”, “Vietsovpetro-01” 

và “Vietsovpetro-02” để kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật các nồi hơi, buồng đốt như 

sau: 

Arrange boiler service engineers on board of FSO “Chi Linh”, “Vietsovpetro-01” 

and “Vietsovpetro-02” for inspection and technical services of the following marine 

boilers and burners: 

FSO “Chi Linh”   MISSION D-TYPE 35000 GIN 6.250 02 set 

FSO “Vietsovpetro-01”  MISSION OM - 35000 FIN 8.750 02 set 

FSO “Vietsovpetro-02”  MISSION OM - 35000 FIN 10.000 02 set 

Theo lịch trình thực hiện công việc hoặc/và đột xuất của các chuyên gia để thực 

hiện dịch vụ, phạm vi công việc sau đây sẽ được thực hiện: 
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During the scheduled or/and unscheduled visits of service engineers, the following 

scope of services will be carried out:  

A. QUY TRÌNH DỊCH VỤ 

A. SCHEDULED SERVICES 

Dịch vụ theo lịch trình chỉ bao gồm các công việc sau: (Sửa chữa, kiểm tra nội bộ 

và các công việc khác không được đề cập trong dịch vụ theo lịch trình bên dưới sẽ 

được phân loại là dịch vụ đột xuất) 

Schedule service do only contain below: (Repair, internal inspection and other jobs 

not mention in below schedule service shall be categorized as unscheduled) 

1. Nồi hơi 

1. Boilers 

1.1 Kiểm tra chung tình trạng bên ngoài của nồi hơi, van và phụ kiện xem có rò rỉ 

và khuyết tật bên ngoài không 

1.1  General inspection of the external condition of the boilers, valves and fittings 

for external leakages and defects.  

1.2 Trong quá trình dừng nồi hơi, kiểm tra bên trong lò và phần khí thải. 

1.2  During stop of boilers, internal inspection of the furnace and exhaust gas side. 

1.3 Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kỹ thuật trong quá trình đại tu nồi hơi tại 

nhà máy sửa chữa/ hoán cải nồi hơi. 

1.3  Perform the inspection and technical supervision during boiler's overhauling in 

the shipyard/ for boiler's conversion. 

2. Buồng đốt 

2. Burners 

2.1 Kiểm tra toàn bộ hệ thống dầu nhiên liệu (khí), các van và phụ kiện, đồng thời 

hiệu chỉnh hộp số, công tắc áp suất và bộ truyền động trong hệ thống dầu nhiên liệu 

(khí). 

2.1 General check of the fuel oil (gas) system, valves and fittings and calibration of 

transmitters, pressure switches and actuators in the fuel oil (gas) system. 

2.2 Kiểm tra tổng quát hệ thống khí đốt, giảm chấn và cân chỉnh các bộ truyền, 

công tắc áp suất và cơ cấu chấp hành trong hệ thống khí đốt 

2.2  General check of the combustion air system, dampers and calibration of 

transmitters, pressure switches and actuators in the combustion air system. 

2.3 Kiểm tra tổng thể hệ thống hơi phun sương, các van và phụ kiện đồng thời hiệu 

chuẩn các bộ truyền, công tắc áp suất và bộ truyền động trong hệ thống hơi phun 

sương. 
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2.3  General check of the atomizing steam system, valves and fittings and 

calibration of transmitters, pressure switches and actuators in the atomizing steam 

system. 

2.4 Trong quá trình vận hành, kiểm tra và tinh chỉnh quá trình cháy và ghi quá trình 

cháy 

2.4  During operation, check and fine tuning of combustion and recording of 

combustion. 

3. Hệ thống cấp nước 

3. Feed water system 

3.1 Kiểm tra tổng thể các bộ phận, van, phụ kiện và máy bơm của hệ thống nước 

cấp và hiệu chuẩn bộ truyền, công tắc áp suất và bộ truyền động trong hệ thống 

nước cấp. 

3.1  General check of the feed water system components, valves, fittings and pumps 

and calibration of transmitters, pressure switches and actuators in the feed water 

system. 

3.2 Kiểm tra việc xử lý nước cấp và hồ sơ. 

3.2  Check of the feed water treatment and records. 

4. Hệ thống nhiên liệu dầu / Hệ thống gas 

4. Fuel oil system/ Gas system 

4.1 Kiểm tra tổng thể các bộ phận, van, phụ tùng và máy bơm của hệ thống Dầu 

nhiên liệu/Khí và hiệu chuẩn các bộ truyền, công tắc áp suất và bộ truyền động 

trong hệ thống Dầu/khí đốt. 

4.1 General check of the Fuel oil / Gas system components, valves, fittings and 

pumps and calibration of transmitters, pressure switches and actuators in the fuel 

oil/gas system. 

4.2 Kiểm tra tổng thể bộ gia nhiệt dầu nhiên liệu, van, phụ kiện và hiệu chuẩn bộ 

truyền nhiệt độ và bộ truyền động trong hệ thống điều khiển bộ gia nhiệt. 

4.2 General check of the fuel oil heaters, valves, fittings and calibration of 

temperature transmitter and actuator in the heater control system. 

5. Hệ thống tự động hóa và điều khiển nồi hơi 

5. Automation and control system of boilers 

5.1 Kiểm tra tất cả các tín hiệu báo động và tín hiệu ngắt hoạt động của nồi hơi và 

hệ thống kiểm soát khí trơ và hiệu chỉnh các thông số khác với giá trị vận hành và 

để thay thế các thiết bị báo lỗi và không hoạt động. 
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5.1 Test of all alarms and shutdown devices of the boiler and inert gas control 

system and calibrate any limits that are found differing from commissioning values 

and to replace any faulty alarm and shutdown devices. 

5.2 Kiểm tra hoạt động PLC và kiểm tra các lỗi nào được tìm thấy. 

5.2   Test PLC sequence and check any faults found. 

5.3 Kiểm tra tất cả các bộ điều khiển mực nước, áp suất dầu (khí), nhiệt độ dầu 

(khí), áp suất hơi chính và kiểm soát quá trình đốt cháy. Báo cáo lại tất cả các thông 

số cài đặt. 

5.3   Check all controllers for water level, oil (gas) pressure, oil (gas) temperature, 

and main steam pressure and combustion control. Record all settings and 

parameters. 

5.4 Trong quá trình vận hành nồi hơi, kiểm tra các vòng điều khiển và điều chỉnh 

các vòng điều khiển khi cần thiết. 

5.4   During operation of boilers to check the control loops, and fine-tune any loop 

that may be required. 

Kiểm tra quá trình đốt cháy trong các điều kiện tải thay đổi và tinh chỉnh nếu thấy 

cần thiết. 

5.5   Check the combustion during variable load conditions, and fine-tune if found 

required. 

6. Hệ thống khí trơ: 

6. Inert gas system:  

Kiểm tra tổng quát hệ thống khí trơ. Việc kiểm tra và sửa chữa sẽ được thực hiện 

bởi một chuyên gia hệ thống khí trơ riêng nếu cần thiết và sẽ được phân loại là đột 

xuất. 

6.1 General check of inert gas system.  Inspection and repair shall be performed by 

a separate IGS specialist if necessary and will be categorized as unscheduled. 

Kiểm tra hệ thống khí trơ tại chỗ bao gồm: 

6.2 On-site Inert Gas system inspections including: 

• Hệ thống điều khiển và kiểm tra an toàn 

• Control system and safety check 

• Kiểm tra thiết bị và van điều khiển 

• Instrument and control valves check 

• Khắc phục sự cố và điều chỉnh quá trình đốt  

• Troubleshooting and general combustion adjustments 
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• Kiểm tra cơ khí/trực quan của buồng đốt và vòi đốt 

• Mechanical/visual inspection of combustion chamber and burner 

• Báo cáo 

• Reporting 

7. Phụ tùng thay thế và lịch bảo trì 

7.  Spare parts and maintenance schedules: 

7.1 Kiểm tra kho phụ tùng trên tàu và ghi lại. 

7.1 Check the stock of spares onboard and record. 

7.2 Kiểm tra lịch trình bảo trì chung và đưa ra đề xuất cho bất kỳ vấn đề quan trọng 

nào trong quá trình bảo trì. 

7.2 Check the general maintenance schedules and make suggestions to any 

important matters in the maintenance. 

7.3 Lập báo cáo với đề xuất mua phụ tùng thay thế hàng năm 

7.3 Make report with recommendation for spare part annual order purchase. 

7.4 Cung cấp bảng giá cho các phụ tùng được đề xuất. Phụ tùng sẽ không được bao 

gồm trong hợp đồng này và sẽ được xem xét là phụ tùng đột xuất 

7.4 Provide a price list for recommended spares which will be acting as price for 

invoice. Spares will not be included this contract and shall be categorized as 

unscheduled.  

7.5 Đào tạo cho người vận hành theo yêu cầu trong quá trình kiểm tra. 

7.5 Training of operators as required during inspections. 

8 Báo cáo cho chủ sở hữu 

8. Report to Owner: 

Mọi quan sát sẽ được ghi lại, các phép đo được ghi nhận trong quá trình kiểm tra và 

tinh chỉnh sẽ được ghi lại bằng hình ảnh, danh sách đo lường và mọi đề xuất cải 

tiến sẽ được ghi lại, tất cả các phát triển kỹ thuật mới liên quan đến vận hành và bảo 

trì nồi hơi sẽ được chuyển giao cho nhân sự Vietsovpetro. 

8.1 Any observations will be recorded, measurements noted during the checks and 

fine tuning will be recorded with pictures, measurement lists and any proposals for 

improvement will be recorded, all new technical development related operation and 

maintenance of the boilers shall be transferred to VSP personal. 

Dự trữ phụ tùng sẽ được báo cáo và mọi yêu cầu mua phụ tùng sẽ được thông báo 

8.2 The stock of spares will be reported, and any requirement to purchase of spare 

parts will be advised. 
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Một bản sao của các báo cáo được thực hiện trong chuyến thăm sẽ được cấp cho 

8.3 A copy of the reports made during the visit will be issued to: 

-  Máy trưởng trên các Tàu Dầu 

-  The chief engineer (on FSO); 

-  Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Ban Tàu Dầu, Phòng Tàu thuyền & công 

nghệ vận tải) 

- J/V Vietsovpetro technical offices (FSO Operating Dept., Fleet & Transportation 

Dept.) 

- Nhà thầu giữ một file đầy đủ các báo cáo. 

- Contractor will keep a file with all reports made. 

9. Dụng cụ thiết bị dùng để kiểm tra 

9. Tools and instrument for inspection 

  Dụng cụ dùng để kiểm tra và hiệu chuẩn sẽ do Nhà thầu cung cấp 

  Instruments used for inspection and calibration will be provided by Contractor 

10. Qualifications of service engineers 

Trình độ kỹ sư dịch vụ 

Nhà thầu phải cung cấp các kỹ sư dịch vụ có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp để 

thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Danh sách Kỹ sư Dịch vụ được xem xét và 

đồng ý bởi Vietsovpetro. 

Contractor shall provide suitably skilled and experienced service engineers to 

properly perform the task assigned to them. The list of Service Engineers to be 

reviewed and agreed by VSP. 

B. Dịch vụ đột xuất 

B. UNSCHEDULED SERVICES: 

Kỹ sư dịch vụ với các dụng cụ cần thiết để kiểm tra, hiệu chuẩn sẽ có mặt tại Tàu 

FSO trong thời gian sớm nhất nhưng không quá một tuần kể từ khi nhận được thông 

tin từ VSP về thời gian tiến hành kiểm tra để khắc phục sự cố 

Service engineer with necessary instruments for inspection and calibration will 

attend at FSO as soon as possible but not later than one week after receiving 

information from VSP about the time to carry out the inspection for troubleshooting 

and remedial of problems.  

Dịch vụ đột xuất cũng có thể bao gồm việc kiểm tra bên trong nồi hơi và bất kỳ 

hoạt động sửa chữa hoặc hoạt động nào khác được thực hiện trong quá trình bảo 
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dưỡng theo lịch trình, việc này phải được chỉ định riêng trong báo cáo và biên bản 

nghiệm thu. 

Unscheduled service may also cover internal inspection of boilers and any repair or 

other activities performed during schedule service, it shall be specified separate in 

the report and acceptance protocol. 

Nhà thầu chào thầu thực hiện đầy đủ tất cả các hạng mục công việc đã nêu trong 

HSMT, phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật. 

Подрядчик предоставляет предложение для всех пунктов указанных в 

ремонтной ведомости, тендерной документации и в соответствия с 

техническими требованиями. 

 

4.      YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP    

     VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 

 REQUIREMENTS FOR SAFETY OF LABOR, INDUSTRIAL HYGIENE, 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ    

 ГИГИЕНЫ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

An toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường:  

Work safety, fire prevention, environmental protection: 

Безопасность труда, предотвращения пожаров, охрана окружающей среды: 

Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong quá 

trình thực hiện hợp đồng 

Ensuring work safety, fire prevention, environmental protection during the 

execution of contracts  

Обеспечение безопасности труда, предотвращения пожаров, охрана 

окружающей среды во время выполнения контрактов  

 

5.      CHỨNG CHỈ, BIÊN BẢN CẨN THIẾT: 

     CERTIFICATE REQUIREMENTS: 

     ТРЕБОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ, АКТОВ 

Cung cấp cho Vietsovpetro tất cả các biên bản công việc đã hoàn thành và báo cáo 

kiểm tra, thử nghiệm. 

Provide Vietsovpetro with all completed work records and test reports. 

Предоставить СП все акты выполненных работ, отчеты. 
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6.      PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA KẾT QUẢ DỊCH   

     VỤ VỚI ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA VIETSOVPETRO: 

METHOD OF EVALUATION BY THE COMPLIANCE LEVEL FOR RESULTS 

OF SERVICES PERFORMANCE WITH VIETSOVETRO TECHNICAL 

REQUIREMENTS 

 МЕТОД ОЦЕНКИ ПО УРОВНЮ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ   

 ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВЬЕТСОВПЕТРО 

(Quy trình đánh giá kỹ thuật HSDT đính kèm). 

(Procedures for evaluating the technical conditions of the "Tender Documentation" 

is attached). 

(Процедуры оценки технических условий "Тендерной документации" 

прилагается). 

Quy trình đánh giá kỹ thuật HSDT của các nhà thầu được tiến hành theo các bước 

sau: 

The procedures for evaluating the technical conditions of the "Tender 

Documentation" are carried out in the following: 

Процедуры оценки технических условий "Тендерной документации" 

осуществляются в следующем порядке 

6.1. Đánh giá điều kiện tiên quyết được tiến hành theo phụ lục số 2: 

  Assessment of prerequisites is carried out in Appendix No. 2 

Оценка обязательных условий осуществляется в приложение № 2: 

6.2. Đánh giá chi tiết kỹ thuật HSDT của các nhà thầu theo phụ lục số 3 là bảng điểm đánh 

giá kỹ thuật: 

Detailed technical evaluation of the "Tender Documentation" of contractors is 

carried out in Appendix No. 3 - Table for evaluation on the technical part 

Подробная техническая оценка "Тендерной документации" подрядчиков 

осуществляется в приложении № 3 - Таблица для оценки по технической 

части 

Nhà thầu có tổng số điểm từ 75 trở lên thì  đạt điều kiện kỹ thuật. 

The contractor with at least 75 points will meet the technical specifications. 

Подрядчик набравший не менее 75 баллов, будет отвечать техническим 

условиям. 

6.3. Lựa chọn nhà thầu đạt tiêu chí kỹ thuật: 

          Select a contractor that meets technical criteria  

Выбор победителя тендера по техническим условиям 

 

 

 



STT Phụ lục Nhà thầu 1 Nhà thầu 2

№  Приложение  Участник тендера 1 Участник тендера 2

I Phụ lục 1

Приложение 1 

II

II.1 Phụ lục 2 Đạt/Không đạt Đạt/Không đạt

Приложение 2 Удов./Не удов. Удов./Не удов.

II.2 Phụ lục 3 Đạt/Không đạt Đạt/Không đạt

Приложение 3 Удов./Не удов. Удов./Не удов.

Đạt/Không đạt Đạt/Không đạt

Удов./Не удов. Удов./Не удов.

Đánh giá chi tiết kỹ thuật hồ sơ dự thầu của các nhà thầu 

Quy trình đánh gía hồ sơ dự thầu

Подробная техническая оценка "Тендерной документации" 

подрядчиков 

 QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU 

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 

Выбор победителя тендера по техническим условиям

Подрядчик предоставляет эксперт для выполнения услуги по 

инспекции и техническому обслуживанию котлов на УБН 

III

Tiêu chí đánh gía hồ sơ dự thầu:

Критерии оценки "Тендерной документации":

Đánh  giá điều kiện tiên quyết hồ sơ dự thầu

Оценка исключительных условий  "Тендерной документации"

 ПРОЦЕДУРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ "ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" 

На услуги по инспекции и техническому обслуживанию котлов фирмы Aalborg на УБН 

Nhà thầu cung cấp chuyên gia nồi hơi để thực hiện công việc kiểm tra, bảo 

dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 

Процедура оценки "Тендерной документации" 

Lựa chọn nhà thầu đạt tiêu chí kỹ thuật



I Đạt/không đạt

Удов./ не удов.

I.1 Đánh giá năng lực kỹ thuật  của nhà thầu. Đạt/không đạt

Оценка технических возможностей. Удов./ не удов.

I.2 Đánh giá  kinh nghiệm của nhà thầu. Đạt/không đạt

Оценка опыта подрядчиков. Удов./ не удов.

I.3 Làm rõ HSDT (nếu cần) để đánh giá các HSDT được chính xác và đầy đủ . Đạt/không đạt

Пояснение к "Тендерной документации" (при необходимости) для полной оценки "Тендерной документации" Удов./ не удов.

II

Подробная техническая оценка "Тендерной документации" подрядчиков :

Nhà thầu cung cấp chuyên gia nồi hơi để thực hiện công việc kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 
Подрядчик предоставляет эксперт для выполнения услуги по инспекции и техническому обслуживанию котлов на УБН 

Nhà thầu đạt tất cả các điều kiện tiên quyết  thì được xác định là Đạt và được tiếp tục xem xét ở bước II

Если подрядчик имеет по всем критериям удовлетворительные оценки, то его "Тендерная документация" считается 
удовлетворительной и будет рассматриваться в п. II

Đánh giá chi tiết kỹ thuật HSDT của các nhà thầu : 

Đánh giá chi tiết HSDT của các nhà thầu được tiến hành theo phụ lục số 3.

Подробная техническая оценка "Тендерной документаци" осуществляется в приложении № 3.

Phụ lục 1 / Приложение 1

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ "ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" 

Quy trình đánh giá kỹ thuật HSDT của các nhà thầu được tiến hành theo các bước sau : 

Процедуры оценки технических условий "Тендерной документации" осуществляются в следующем порядке: 

Đánh giá các điều kiện tiên quyết HSDT của các nhà thầu được tiến hành theo phụ lục số 2. 

Đánh giá điều kiện tiên quyết: 

Оценка обязательных условий:



III Lựa chọn nhà thầu đạt tiêu chí kỹ thuật Đạt/không đạt

Выбор победителя тендера по техническим условиям Удов./ не удов.

Nhà thầu có tổng số điểm từ 75 trở lên thì  đạt điều kiện kỹ thuật 

Подрядчик набравший не менее 75 баллов, будет отвечать техническим условиям

Nhà thầu đạt tất cả các tiêu chí trên thì được coi là đạt tiêu chí kỹ thuật

Подрядчик отвечает всему выше перечисленному, считается отвечающим техническим условиям.



Stt Kết luận

№ Заключение

I

I.1 Đánh giá năng lực kỹ thuật  của nhà thầu Đạt / Không đạt

Оценка технических возможностей Удов./ не удов.

 Đạt / Không đạt

 Удов./ не удов.

I.2 Đạt / Không đạt

Удов./ не удов.

 Đạt / Không đạt

 Удов./ не удов.

I.3 Đạt/không đạt

Удов./ не удов.

Đạt

Удов.

không đạt

Не удов.

II Đạt/không đạt

Удов./ не удов.

Подрядчик предоставляет эксперт по котлам для выполнения услуги по инспекции и техническому обслуживанию котлов на УБН 

Hồ sơ làm rõ đáp ứng yêu cầu 

Подрядчик имеет как минимум 01 контракт на ремонт аналогичного котла Aalborg за последние 5 года, техник имеет не менее 5 лет 
опыта работы в части электроавтоматики обслуживания котлов Aalborg.

Đánh  giá điều kiện tiên quyết  bao gồm:

Оценка опыта подрядчиков

Nhà thầu có ít nhất 01 hợp đồng sửa chữa nồi hơi của Aalborg tương tự trong 05 năm gần đây, chuyên viên kỹ thuật có ít nhất 5 năm kinh 
nghiệm phần điện-tự động hóa bảo dưỡng nồi hơi Aalborg.

Nhà thầu cung cấp chuyên gia nồi hơi để thực hiện công việc kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 

Đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu

Làm rõ HSDT (nếu cần) để đánh giá các HSDT được chính xác và đầy đủ .

Оценка обязательных условий тендерных предложений включает:

Заключение:

Phụ lục 2 / Приложение 2

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT HỒ SƠ DỰ THẦU 

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 

ОЦЕНКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

На услуги по инспекции и техническому обслуживанию котлов фирмы Aalborg на УБН

Nội dung

Содержание

Пояснение к "Тендерной документации" (при необходимости) для полной оценки "Тендерной документации"

Пояснение подрядчика по доп. запросу не отвечает требованиям

Kết luận

Пояснение подрядчика по доп. запросу отвечает требованиям

Hồ sơ làm rõ không đáp ứng yêu cầu 



Stt Kết luận

№ Заключение

Nội dung

Содержание

Đạt

Удов.

Không Đạt

Не удов."Тендерная документация" подрядчика не удовлетворяет одному из критериев, то она считается " не удовлетворительной" .

Nhà thầu không đạt 1 trong các tiêu chí trên thì được xác định là "Không đạt" 

Nhà thầu đạt tất cả tiêu chí trên thì được xác định là "Đạt" 

"Тендерная документация"  Подрядчика удовлетворяет всем критериям , то она считается "удовлетворительной"



№ Nội dung Mức 1 Nhà thầu 1 Nhà thầu 2 

STT Содержание Уровень 1 Участ. тенд № 1 Участ. тенд № 2 

1 KHẢ NĂNG THỰC HIỆN 50,00 0,00 0,00

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

2 NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 30,00 0,00 0,00

СПОСОБНОСТЬ И ОПЫТ 

3 TRANG THIẾT BỊ  10,00 0,00 0,00

ОБОРУДОВАНИЕ

4 KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, BIỆN PHÁP CHỐNG CHÁY NỔ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 

QuẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

10,00 0,00 0,00

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

TỔNG ĐIỂM: 100,00 0,00 0,00

ОБЩАЯ ОЦЕНКА:

KẾT LUẬN Đạt / không đạt Đạt / không đạt

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Удовл./ неудовл. Удовл./ неудовл.

Phụ lục 3 / Приложение 3

TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT PHẦN KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU 

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 

КРИТЕРИИ ДЕТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕНДЕРНЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

На услуги по инспекции и техническому обслуживанию котлов фирмы Aalborg на УБН

MỨC 1 / УРОВЕНЬ 1

Nhà thầu có tổng số điểm ≥ 75 thì đạt yêu cầu về phần kỹ thuật 

Подрядчик имеет общую оценку ≥ 75 баллов считается удовлетворительным по технической части



№ Nội dung Mức 1 Mức 2 Điểm (%)

STT Содержание Уровень1 Уровень2
Оценка 

(%)
Оценка

Общ. 

оценка
Оценка

Общ. 

оценка

1 KHẢ NĂNG THỰC HIỆN 50,00

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

1.1 Năng lực thực hiện 6,25

Реализация потенциала

Nhà thầu cung cấp chuyên gia về nồi hơi để thực hiện công việc kiểm tra, bảo dưỡng 
kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu. Chuyên gia phải có ít nhật 5 năm kinh 
nghiệm về nồi hơi

0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Подрядчик предоставляет эксперт по котлам для выполнения услуги по инспекции 
и техническому обслуживанию котлов на УБН, Специалист должен иметь опыт 
работы с котлом не менее 5 лет

0,00 0,00

1.2 Kinh nghiệm 6,25

Опыта

Nhà thầu có ít nhất 01 hợp đồng sửa chữa nồi hơi của Aalborg tương tự trong 05 năm 
gần đây, chuyên viên kỹ thuật có ít nhất 5 năm kinh nghiệm phần điện-tự động hóa bảo 
dưỡng nồi hơi Aalborg.

0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Подрядчик имеет как минимум 01 контракт на ремонт аналогичного котла Aalborg 
за последние 5 года, техник имеет не менее 5 лет опыта работы в части 
электроавтоматики обслуживания котлов Aalborg.

1.3 Thời hạn thực hiện dịch vu 6,25

Срок выполнения

Nhỏ hơn hoặc bằng thời hạn ghi trong hồ sơ mời thầu là 30 ngày 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Меньше или равен сроку в тендерной документации: 30 дней

1.4 Thời hạn bảo hành 6,25

Phụ lục 3 / Приложение 3

TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT PHẦN KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU 

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật nồi hơi Aalborg trên các tàu chứa dầu 

КРИТЕРИИ ДЕТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕНДЕРНЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

На услуги по инспекции и техническому обслуживанию котлов фирмы Aalborg на УБН

MỨC 2 / УРОВЕНЬ 2

Nhà thầu / 

Участ. тенд  

Nhà thầu / 

Участ. Тенд 2 
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Срок гарантии

Đối với  công việc bảo dưỡng - 6 tháng trở lên 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Для работ  обслуживания - больше или равен 6 месяцев

1.5 Bảng tiến độ bảo dưỡng 6,25

План-график обслуживания

Có bảng tiến độ sửa chữa chi tiết cho từng hạng mục 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Имеется детальный план-график ремонта для каждого пункта

1.6 Cán bộ công nhân kỹ thuật 6,25

Инженерно-технические работники и рабочие

Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của tất cả các hồ sơ quản lý lao động, 
chứng chỉ đào tạo chuyên môn, chứng nhận an toàn, thẻ huấn luyện an toàn…của các 
nhân viên nhà thầu.

0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Подрядчик несет ответственность за законность всех записей об управлении 
трудовыми ресурсами, сертификатов профессиональной подготовки, сертификатов 
обучения, карточек обучения безопасности и гигиены труда ... всех своих рабтников

Nhân viên nhà thầu phải: a. Có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, b. Có chứng chỉ đào 
tạo/ bằng nghề phù hợp với chuyên môn và công việc được giao tại công trường, c. Có 
chứng nhận huấn luyện an toàn, thẻ an toàn, chứng nhận PCCC... theo quy định của 
pháp luật. d. Có chứng nhận huấn luyện T-BOSIET/ T-FOET

0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Подрядные работники должны: a. Иметь медицинское разрешение, b. Иметь 
сертификаты/ дипломы, соответствующие профессиональной деятельности и 
настоящим работам,указанным в подписанных с СП, c. Иметь сертификаты 
обучения по безопасности, карточки безопасности, сертификаты противопожарной 
работы ... в соответствии с требованияим законодательства.

1.7 An toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường 6,25
Безопасность труда, предотвращения пожаров, охрана окружающей 

среды:
Đáp ứng các điều kiện về ATSKMT, thực thi đầy đủ các yêu cầu của quy định VSP-000-
ATMT-448 về ATSKMT

0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Удовлетворять требованиям по БЗиОС в тендерных предложениях, полностью 
соблюдать все требования, указанные в инструкции VSP-000-ATMT-448 
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Cung cấp đầy đủ các số liệu về hệ thống quản lý ATSKMT 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставлять все необходимые данные системы управления БЗиООС 
Hợp tác và tạo điều kiện cho đoàn đánh giá của VSP thực hiện đánh giá (audit) hệ 
thống ATSKMT tại đơn vị Nhà thầu (nếu có yêu cầu).

0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Сотрудничать и оказывать помощь членам комиссии СП по проводению аудита 
системы управления безопасностью (при необходимости)

Khắc phục các điểm chưa phù hợp và các khuyến cáo của đoàn đánh giá trước khi 
triển khai các bước tiếp theo

0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Выполнить работу по устранению всех нарушений, недостатков, выявленных 
коммиссией перед реализацией дальнейших этапов.

1.8 Làm rõ HSDT (nếu cần) để đánh giá các HSDT được chính xác và đầy đủ 6,25

Пояснение к "Тендерной документации" (при необходимости) для полной 

оценки "Тендерной документации":

Hồ sơ làm rõ đáp ứng yêu cầu 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Пояснение подрядчика по доп. запросу отвечает требованиям

50,00 0,00 0,00

2 KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỊCH VỤ 30,00

ВЕДОМОСТЬ УСЛУГ

Số lượng các hợp đồng tương tự thực hiện các công việc trên đây trên сác công trình 
biển mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ với tư cách là nhà thầu chính hoặc tham gia 
hoàn thành với tư cách là nhà thầu phụ trong vòng 05 năm trở lại đây (tính đến thời 
điểm đóng thầu):  01 hợp đồng.

30,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество подобных контрактов по осуществлению данных работ на морских 
объектах, которые подрядчик выполнял в целом как генеральный подрядчик или 
участвовал в качестве субподрядчика в течение 05-х лет (по состоянию на момент 
закрытия тендера): 01 контракт.

30,00 0,00 0,00

3 TRANG THIẾT BỊ  10,00

ОБОРУДОВАНИЕ

Nhà thầu sẵn có dụng cụ chuyên dụng để thực hiện công việc kiểm tra, bảo dưỡng nồi 
hơi trên các tàu chứa dầu

10,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подрядчик имеет специализированные оборудования и  инструменты для 
выполнения инспекции, техническим обслуживанием котлов на УБН 

10,00 0,00 0,00

4
KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, BIỆN PHÁP CHỐNG CHÁY NỔ, BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 10,00

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

4.1 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 4,00

 Техника безопасности и охрана труда

Đảm bảo công nhân phải có chứng chỉ E-BOSIET (Environment – Basic Offshore 
Safety Induction Emergency Training).

0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Персонала подрядчика иметь сертификат “E-BOSIET “(Environment – Basic 
Offshore Safety Induction Emergency Training).

0,00 0,00

4.2 Biện pháp an toàn chống cháy nổ 2,00

Меры по противопожарной безопасности

Nêu được các biện pháp an toàn cơ bản khi tiến hành công việc tại các khu vực có 
nguy cơ cháy nổ

0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Представлены основные меры по противопожарной безопасности при проведении 
работ в взрыво-пожароопасных районах 

0,00 0,00

4.3 Biện pháp bảo vệ môi trường 2,00

Меры по охране окружающей среды

Nêu được các biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Представлены основные мероприятия по охране окружающей среды 

0,00 0,00

4.4 Quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp 2,00

Управление безопасностью, профессионального здоровья

Nêu được các biện pháp cơ bản về quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00
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Представлены основные мероприятия по управлению безопасностью, 
профессионального здоровья 

10,00 0,00 0,00


